[image: image43.png]-\ A \o::./\ g&@v ,chw el A Tade
(Lm' ‘-dt.w AT o\sg Alewz /&_mx, Ao +e
\«7\'11- Qs&ou .:d(,SL’. L,!.,‘/) L/\"\&uu /ZCLH.( ;@p«uyy Goe

{,w‘— Q.. O3 ..1"\{# r L\r\y zf/é.‘/ /QcF ‘fur

DAI DIEN BQL TIEY DY AN
/C,sz 7

o

w

w

DAI DIEN CONG DONG DAI DIEN BON V] TU VAN

I\\%\t‘m% ’\M ﬂ(.um



Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP)

Báo cáo Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP)

1. 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỈNH BẮC KẠN
-------------------

KẾ HOẠCH

PHÁT TRIỂN DÂN TỘC THIỂU SỐ

TIỂU DỰ ÁN: SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP (WB8) 

TỈNH BẮC KẠN
THUỘC DỰ ÁN: SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP (DRSIP) 
Vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB)

Hiệp định số 5749 - VN

	
	
	


ĐẠI DIỆN CHỦ DẦU TƯ

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ TƯ VẤN

Chuẩn bị bởi: UBND tỉnh Bắc Kạn, Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, cho Ngân hàng Thế Giới (WB)
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CÁC THUẬT NGỮ

	Tác động dự án
	
	Là các tác động tích cực và tiêu cực của tất cả các hoạt động của các hợp phần dự án đến người DTTS. Các tác động tiêu cực thường là hậu quả tức thì của việc thu hồi một mảnh đất hoặc hạn chế việc sử dụng các khu vực được chỉ định hợp pháp hoặc khu vực được bảo tồn. Những người bị ảnh hưởng trực tiếp bởi việc thu hồi đất có thể mất nhà, đất trồng trọt/ chăn nuôi, tài sản, hoạt động kinh doanh, hoặc các phương tiện sinh kế khác. Nói một cách khác, họ có thể mất quyền sở hữu, quyền cư trú, hoặc các quyền sử dụng do thu hồi đất hay hạn chế tiếp cận

	Người bị ảnh hưởng/ Hộ bị ảnh hưởng
	-
	Bao gồm mọi cá nhân, hộ gia đình, công ty hay cơ sở nhà nước hay tư nhân vì những thay đổi do Dự án gây ra sẽ có (i) mức sống BAH bất lợi, (ii) quyền, và lợi ích đối với nhà cửa, đất đai (bao gồm đất thổ cư, đất thương mại, đất nông nghiệp, đất rừng, mỏ muối và/hoặc đất chăn thả gia súc), tài nguyên nước hoặc bất kỳ tài sản lưu động hoặc cố định nào khác bị thu hồi, chiếm đoạt, bị hạn chế hoặc chịu ảnh hưởng bất lợi một phần hay toàn bộ, hoặc vĩnh viễn hay tạm thời, và/hoặc (iii) hoạt động kinh doanh, nghề nghiệp, nơi công tác hoặc cư trú hoặc sinh sống BAH bất lợi, kể cả khi có hoặc không có việc di dời. Trong trường hợp của hộ gia đình bị ảnh hưởng bao gồm tất cả các thành viên cùng chung sống dưới một mái nhà và hoạt động như một đơn vị kinh tế đơn nhất, những người BAH bất lợi bởi TDA hoặc bất kỳ hợp phần nào của TDA đó.

	Khảo sát kiểm đếm chi tiết (DMS)
	-
	Với sự hỗ trợ của thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt chi tiết, hoạt động này sẽ mang tính chất hoàn tất và/hoặc hợp pháp hóa kết quả của khảo sát kiểm kê thiệt hại, mức độ nghiêm trọng của ảnh hưởng, và danh sách những người BAH đã được chuẩn bị trước đó trong quá trình chuẩn bị Kế hoạch tái định cư (RP). Chi phí tái định cư cuối cùng có thể được xác định sau khi hoàn thành DMS.

	Bồi thường
	-
	Sự chi trả bằng tiền mặt hoặc vật chất cho những người BAH có quyền để thay thế tài sản, tài nguyên hoặc thu nhập bị mất đi bởi Dự án. Tất cả chi phí bồi thường được dựa trên nguyên tắc chi phí thay thế, đó là phương pháp định giá tài sản để thay thế sự mất mát theo giá thị trường, cộng với bất cứ chi phí giao dịch nào như phí hành chính, thuế, chi phí đăng ký và chi phí sở hữu.

	Người dân tộc thiểu số  
	-
	Là người thuộc nhóm người có đặc điểm văn hóa xã hội khác biệt so với số đông mang trong mình những đặc tính sau đây, ở nhiều cấp độ khác nhau: (i) tự xác định như là thành viên của một nhóm văn hóa bản địa riêng biệt và đặc tính này được công nhận bởi các nhóm văn hóa khác; (ii) sống thành nhóm gắn với những điểm cư trú riêng biệt về mặt địa lý hoặc trên những vùng đất do ông bà, tổ tiên để lại trong khu vực dự án và sống gắn bó với các nguồn tài nguyên thiên nhiên tại các khu vực cư trú và lãnh thổ đó; (iii) các thể chế về văn hóa, xã hội, kinh tế, và chính trị theo tập tục riêng biệt so với những thể chế tương tự của xã hội và nền văn hóa thống lĩnh, và (iv) một ngôn ngữ bản địa riêng, thường khác với ngôn ngữ chính thống của quốc gia hoặc vùng.

	Nhóm dễ bị tổn thương
	-
	Được xác định là những người do đặc điểm giới tính, dân tộc, tuổi tác, khuyết tật về thể chất hoặc tinh thần, bất lợi về kinh tế hoặc địa vị xã hội, bị ảnh hưởng nặng nề hơn do thu hồi đất so với cộng đồng dân cư khác và những người bị giới hạn do khả năng của họ yêu cầu được hỗ trợ để phát triển lợi ích của họ từ dự án, bao gồm: (i) phụ nữ làm chủ hộ có khẩu ăn theo (không có chồng, mất chồng, chồng không còn khả năng lao động), (ii) người khuyết tật (không còn khả năng lao động), người già không nơi nương tựa, (iii) hộ nghèo và hộ cận nghèo (iv) người không có đất đai; và (v) người dân tộc thiểu số.

	 Phù hợp về mặt văn hóa
	
	tức là đã có xét tới mọi mặt của văn hóa và tính dễ tổn thương về chức năng của chúng.

	Thu hồi đất
	-
	Là quá trình trong đó một cá nhân, hộ gia đình, công ty hoặc cơ sở tư nhân bị một cơ quan nhà nước buộc chuyển giao một phần hoặc toàn bộ đất đai mà họ sở hữu hoặc chiếm hữu sang cho cơ quan nhà nước đó sử dụng hoặc chiếm hữu vì các mục đích công và được bồi thường với mức chi phí thay thế ngang bằng.

	Tham vấn trước, cung cấp đầy đủ thông tin và tự do tham gia
	-
	Tham vấn trước, cung cấp đầy đủ thông tin và tự do tham gia với người dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng nghĩa là quá trình ra quyết định phù hợp với văn hóa dựa vào kết quả tham vấn ý nghĩa, tin cậy và người tham gia được thông báo về việc chuẩn bị và thực hiện dự án.

	Các quyền về đất và nguồn tài nguyên theo phong tục, tập quán
	
	Nói tới các mẫu hình sử dụng đất và tài nguyên lâu dài của cộng đồng theo phong tục, giá trị, tập quán, và truyền thống của người dân tộc thiểu số, bao gồm cả việc sử dụng theo mùa hay theo chu kì, hơn là các quyền hợp pháp chính thức đối với đất và tài nguyên do Nhà nước ban hành.

	Các bên liên quan
	-
	Là cá nhân, nhóm người hoặc tổ chức có có quan tâm hoặc lợi ích từ các kết quả của một dự án. Thuật ngữ này cũng áp dụng đối với những người có khả năng BAH bởi một dự án. Các bên liên quan bao gồm người sử dụng đất, chính quyền khu vực và địa phương, cơ quan thực hiện, các cơ quan điều hành dự án, nhóm ký hợp đồng để tiến hành các hoạt động của dự án ở các giai đoạn khác nhau của dự án, và các nhóm khác trong xã hội dân sự có thể có quan tâm đến dự án.


TÓM TẮT BÁO CÁO

Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8), là dự án vay vốn của Ngân hàng Thế giới (NHTG). Mục tiêu của dự án là hỗ trợ Chính phủ đảm bảo được quy hoạch phát triển tổng hợp lưu vực toàn diện hơn để tăng cường sự điều phối về thể chế, phát triển trong tương lai và an toàn vận hành. Dự án này sẽ được thực hiện bằng cách hỗ trợ cả về an toàn kết cấu của chính bản thân đập và hồ chứa, cùng với yêu cầu an toàn cho vận hành để bảo vệ người dân và cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội ở hạ lưu. 

Dự án được đề xuất gồm 03 hợp phần chính: 

· Hợp phần 1: Khôi phục an toàn đập; 

· Hợp phần 2: Quản lý an toàn đập; 

· Hợp phần 3: Hỗ trợ quản lý dự án.

 Tiểu dự án Sửa chữa, nâng cao an toàn đập WB8 tỉnh Bắc Kạn sẽ tiến hành sửa chữa và nâng cấp 7 hồ chứa trên địa bàn 6 xã thuộc 4 huyện: Xã Yên Hân, Thanh Mai,  huyện Chợ Mới; Xã Đổng Xá, Liêm Thủy thuộc huyện Na Rì; xã Sỹ Bình, huyện Bạch Thông; xã Nghĩa Tá thuộc huyện Chợ Đồn. 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn (Ban QLDA) là đơn vị quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động chuẩn bị tiểu dự án, bao gồm việc lập báo cáo đầu tư, báo cáo nghiên cứu khả thi và các báo cáo về chính sách an toàn môi trường - xã hội theo yêu cầu của nhà tài trợ trong đó bao gồm kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP).
Mục tiêu của EMDP bao gồm: (i) giảm thiểu các tác động tiêu cực đến đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số trong khu vực dự án; (ii) đảm bảo quá trình thực hiện tiểu dự án sẽ tôn trọng những giá trị, quyền con người và văn hóa riêng của đồng bào các dân tộc thiểu số trong khu vực bị ảnh hưởng của dự án và xem xét tới nguyện vọng và nhu cầu phát triển kinh tế của cộng đồng người dân tộc thiểu số.

EMDP được xây dựng dựa trên Khung chính sách dân tộc thiểu số (EMPF) của dự án đã được phê duyệt. 
Theo kết quả khảo sát về KT- XH cho thấy: Tổng dân số vùng dự án là 12.508 người (2.983 hộ), trong đó Nam 6.621 người chiếm 52,9%, nữ 5.887 người chiếm 47,1%. DTTS là 2.898 hộ chiếm 97,2% trong đó Tày chiếm 63,8% (1.904 hộ), Dao chiếm 18,1% (540 hộ) Nùng chiếm 15,2% (453 hộ) và Dân tộc Mông có 1 hộ. Các hộ vùng dự án hầu hết là các hộ hưởng lợi. Các hộ bị ảnh hưởng do thu hồi đất gồm 46 hộ, trong đó có 41 hộ bị ảnh hưởng vĩnh viễn và 5 hộ chỉ bị ảnh hưởng cây trồng trên hành lang bảo vệ công trình đập. Cụ thể:Tiểu dự án sẽ đem lại một số tác động tích cực như sau: (i) Cải thiện nâng cấp nước sinh hoạt và sản xuất, (ii) cải thiện điều kiện sản xuất, tăng năng xuất cây trồng vật nuôi, (iii) tạo việc làm, tăng thu nhập từ sản xuất nông nghiệp; (iv) giải quyết mất an toàn cho người dân và cho sản xuất khu vực hạ du; (v)giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường; (vi) giải quyết vấn đề đi lại giữa các khu vực sản xuất, khu dân cư. Khoảng 720 hộ gia đình khu vực công trình sẽ bị ảnh hưởng và hưởng lợi từ tiểu dự án.

Mặc dù đã xem xét các phương án thiết kế để giảm thiểu tối đa tác động tái định cư, tuy nhiên tái định cư không tự nguyện là không thể tránh khỏi. Dự kiến các hạng mục công trình của Tiểu dự án sẽ ảnh hưởng đến 46 hộ đều là người DTTS, trong đó thu hồi vĩnh viễn 9.255 m² đất của 41 hộ gia đình
, cụ thể: Diện tích đất ở BAH là 200 m2 (3 hộ), Diện tích đất trồng cây hàng năm là: 1.113 m2 (8 hộ); Diện tích đất trồng cây lâu năm là: 745 m2 (8 hộ); Diện tích đất rừng sản xuất BAH là: 6.370 m2 (28 hộ); Diện tích đất thủy sản BAH là 827 m2 (6 hộ).  Ngoài ra, trong quá trình triển khai thi công các hạng mục công trình của tiểu dự án còn ảnh hưởng  tạm thời đến 37.132 m2 đất công của 6 xã (hiện đang có 5 hộ đang canh tác) để xây dựng lán trại, bãi tập kế vật liệu…. 
Đối với tác động tạm thời trong quá trình triển khai thi công, tại thời điểm lập báo cáo, các phương án thi công của nhà thầu vẫn chưa được xác định cụ thể, bởi vậy đây chỉ là số liệu ước tính, số liệu này sẽ được cập nhật chính xác các tác động cụ thể trong quá trình thiết kế chi tiết, quá trình thi công tiểu dự án dựa trên các biện pháp thi công thực tế và sẽ được cập nhật vào trong các báo cáo giám sát định kỳ.  

Các tác động xã hội tiêu cực tiềm tàng ngoài việc bị ảnh hưởng về đất gồm: (i) ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất hàng ngày; (ii) tác động đến nhóm dễ bị tổn thương (phụ nữ dễ bị tổn thương hơn do thu hồi đất hoặc di dời, ảnh hưởng tới sinh kế); (iii) Tác động đến sự an toàn và sức khỏe (ví dụ tác động tiềm tàng đối với cộng đồng địa phương bao gồm an toàn về giao thông công cộng, lây lan HIV/AIDS trong quá trình thi công...do ảnh hưởng bởi dòng lao động)...
Các tác động này sẽ được giảm thiểu thông qua một số kế hoạch và chương trình được lập cho Dự án/TDA:

· Kế hoạch hành động Tái định cư của TDA (RAP) 

· Kế hoạch hành động giới (GAP)

· Kế hoạch hành động bảo vệ sức khỏe cộng đồng

· Kế hoạch tham gia và Chiến lược  truyền thông đối với các bên tham gia
Các hoạt động được đề xuất nhằm phát triển DTTS:

· Hỗ trợ tập huấn nâng cao năng lực về quản lý an toàn đập và dùng nước hiệu quả. Tăng cường sự tham vấn, tham gia của cộng đồng DTTS.

· Nâng cao năng lực các đơn vị liên quan trong thực hiện EMDP.
· Tuyển dụng lao động phổ thông làm việc đơn vị vận hành hồ, trong đó nữ đạt 30% trong tổng số lao động.

· Đào tạo kỹ thuật sản xuất nông nghiệp và phát triển sinh kế bền vững cho các hộ DTTS.

Kinh phí dự kiến thực hiện chương trình phát triển DTTS là 231.000.000 VNĐ, Ban QLDA sẽ chịu trách nhiệm về việc thực hiện các kế hoạch, chương trình và sẽ đảm bảo thực hiện phù hợp nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến sinh kế của người dân địa phương, đề xuất Ban QLDA  phát triển các chương trình tài chính vi mô, dịch vụ khuyến nông và các khóa đào tạo về kỹ năng phát triển kinh doanh cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng.


I.
GIỚI THIỆU DỰ ÁN
1.1
Thông tin chung 
· Tên dự án: Dự án Sửa chữa và Nâng cao an toàn đập

· Nhà tài trợ: Ngân hàng Thế giới( WB)
· Cơ quan chủ quản: 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

· Chủ dự án: 

Ban quản lý Trung ương các dự án thủy lợi (CPO)

· Thời gian dự án: 
6 năm từ 2015 đến 2021

· Nguồn kinh phí:
443 triệu USD

Các hợp phần của dự án: Dự án được thiết kế gồm 3 hợp phần: 

Hợp phần 1: Phục hồi an toàn đập (412 triệu USD) – hợp phần này sẽ nâng cao an toàn đập của những đập được ưu tiên theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (MARD) thông việc phục hồi các cơ sở hạ tầng hiện có. Những đập được tài trợ được thiết kế cho mục đích tưới và một số được sử dụng cho đa mục tiêu bao gồm cung cấp nước sinh hoạt cho cộng đồng địa phương. Hợp phần này sẽ hỗ trợ (i) Thiết kế chi tiết, giám sát, kiểm soát chất lượng việc cải tạo công trình đối với các đập được ưu tiên và cơ sở hạ tầng liên quan; (ii) cải tạo công trình, bao gồm cả công trình xây dựng, công trình thủy lực, lắp đặt thiết bị quan trắc thủy văn và giám sát an toàn; (iii) lập Kế hoạch vận hành và bảo dưỡng, Kế hoạch ứng phó khẩn cấp; và (iv) thông qua bản danh sách kiểm tra các hạng mục đã được tiêu chuẩn hóa đối với các đập do cộng đồng quản lý
Hợp phần 2: Quản lý an toàn đập (20 triệu USD).Hợp phần này sẽ được thực hiện tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường với mục tiêu cải thiện khung kế hoạch và vận hành quản lý an toàn đập để bảo vệ các cộng đồng và cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội ở hạ du. Ba tiểu hợp phần hỗ trợ lẫn nhau có sự tham gia của cả ba bộ bao gồm: (i) các dịch vụ kỹ thuật và nghiên cứu chiến lược; (ii) cải thiện về thể chế, luật và các quy định; và (iii) nâng cao năng lực và chuyên môn. Kinh phí của hợp phần này sẽ dùng cho các dịch vụ tư vấn, các công tác và hàng hóa, thiết bị và dịch vụ phi tư vấn.
Hợp phần 3: Hỗ trợ quản lý dự án (11 triệu USD). Hợp phần này sẽ cung cấp môi trường cần thiết cho phép hỗ trợ thực hiện dự án. 

1.2 
Mục tiêu phát triển của dự án:
1. Mục tiêu tổng quát: Dự án này sẽ được thực hiện bằng cách hỗ trợ cả về an toàn kết cấu của chính bản thân đập và hồ chứa, cùng với yêu cầu an toàn cho vận hành để bảo vệ người dân có nguy cơ rủi ro và cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội ở hạ lưu. Điều này phù hợp với định nghĩa của Chính phủ về an toàn đập nêu trong Nghị định 72. Dự án cũng sẽ hỗ trợ Chính phủ đảm bảo được quy hoạch phát triển tổng hợp lưu vực toàn diện hơn để tăng cường sự điều phối về thể chế, phát triển trong tương lai và an toàn vận hành.
2. Mục tiêu cụ thể:
· Khôi phục công năng thiết kế và đảm bảo ổn định công trình thông qua sửa chữa, nâng cấp các đập được ưu tiên và các công trình liên quan;

· Cải thiện thể chế, chính sách về quản lý, giám sát an toàn đập cấp Quốc gia, tăng cường năng lực quản lý, vận hành và cơ chế phối hợp cấp hệ thống;

· Nâng cao năng lực quản lý và thực hiện dự án, quản lý môi trường - xã hội trong quản lý rủi ro công trình hồ đập.
1.3.
Mô tả tiểu dự án và các hoạt động đề xuất của tỉnh
3. Mục tiêu và nhiệm vụ của TDA:  Tiểu Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Bắc Kạn thuộc Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập do Ngân hàng Thế giới tài trợ. Căn cứ Quyết định số 4638/BNN-HTQT ngày 09/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Bắc Kạn sẽ được triển khai thực hiện trên địa bàn 6 xã trên địa bàn 4 huyện gồm: Chợ Mới, Chợ Đồn, Na Rì và huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn. 

4. Phạm vi TDA: Trên cơ sở rà soát mức độ an toàn hồ đập trên địa bàn tỉnh, tiểu dự án sẽ tiến hành sửa chữa, nâng cấp bảo đảm an toàn  7 hồ chứa nước sau:
Bảng 1: Thông số kỹ thuật của 7 hồ

	TT
	TÊN CÔNG TRÌNH
	XÃ
	HUYỆN
	QUY MÔ


	1
	Hồ Khuổi Dâng
	Thanh Mai
	Chợ Mới
	H= 212,8 m; L=78 m;
W=0,242 triệu m3; F =1,6 Km2

	2
	Hồ Khuổi Dầy
	Yên Hân
	Chợ Mới
	H= 20,50 m; L=73,0 m;
W=0,193 triệu m3; F =1,1 Km2

	3
	Hồ Khuổi Sung
	Yên Hân
	Chợ Mới
	H= 15,5 m; L=63 m;
W=0,96 triệu m3; F =0,92 Km2

	4
	Hồ Nà Kiến
	Nghĩa Tá
	Chợ Đồn
	H= 7,0 m; L=40 m;
W=0,2 triệu m3; F =0,8 Km2

	5
	Hồ Mạy Đẩy
	Đổng Xá
	Na Rì
	H= 19,9 m; L=72,0 m;
W=0,22 triệu m3; F =0,4 Km2

	6
	Hồ Cốc Thông
	Liêm Thủy
	Na Rì
	H=20,7 m; L=103,59 m;
W=0,309 triệu m3; F =1,50 Km2

	7
	Hồ Nà Lẹng
	Sỹ Bình
	Bạch Thông
	H=13,0 m; L=143,31 m;
W=0,115 triệu m3; F =0,75 Km2


5. Tổ chức thực hiện TDA: Tiểu dự án sẽ được tổ chức quản lý thực hiện tuân thủ các qui định của Việt Nam và WB, cũng như phù hợp với Hiệp định tín dụng sẽ được ký kết. Các đơn vị trực tiếp tổ chức, quản lý và thực hiện tiểu dự án gồm:

· Cơ quan chủ quản của tiểu dự án: UBND tỉnh Bắc Kạn là Cơ quan quyết định đầu tư và chịu trách nhiệm về tiểu dự án trước Chính phủ Việt nam, là cấp có thẩm quyền của phía Việt nam phê duyệt tiểu dự án và các hồ sơ liên quan.  
· Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn chịu trách nhiệm thực hiện tiểu dự án, được giao quản lý và sử dụng vốn đầu tư xây dựng công trình dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh và Ban chỉ đạo tiểu dự án. 

· Cơ quan chịu trách nhiệm vận hành Tiểu dự án: Công ty TNHH MTV khai thác, quản lý các công trình thủy lợi tỉnh Bắc Kạn
1.4. Mục tiêu của kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP)

6. Kế hoạch được chuẩn bị theo Chính sách OP 4.10 về Dân tộc Bản địa của  WB, trên cơ sở Khung chính sách dân tộc thiểu số của dự án đã được phê duyệt và các kết quả đánh giá xã hội (SA) đã được thực hiện cho tiểu dự án và tham vấn với người DTTS trong khu vực TDA.

7. EMDP nhằm a) tóm tắt các tác động tiềm tàng của dự án đối với các DTTS và các biện pháp giảm thiểu; b) đề xuất các hoạt động phát triển cần phải được thực hiện để đảm bảo người DTTS trong khu vực dự án nhận được lợi ích kinh tế - xã hội thích hợp với văn hóa của họ. Các hoạt động phát triển được trình bày trong EMDP được đề xuất trên cơ sở tham vấn với người DTTS nằm trong khu vực ảnh hưởng của tiểu dự án. 

8. Trong giai đoạn này, có 46 hộ là người DTTS liên quan đến thu hồi đất hay sản xuất nông nghiệp, chính vì vậy EMDP nhằm cung cấp thêm lợi ích về kinh tế xã hội cho nhóm DTTS nằm trong khu vực dự án,những lợi ích này là nhằm bổ sung cho những lợi ích của Tiểu dự án (TDA) đã được đề cập từ trước (nâng cao an toàn đập và đảm bảo cấp nước).

9. Tham vấn trước, cung cấp đầy đủ thông tin và tự do tham gia với các DTTS trong vùng TDA đã được thực hiện nhằm đảm bảo sự ủng hộ rộng rãi của người DTTS đối với việc thực hiện TDA.

II. 
KHUNG PHÁP LÝ VÀ CHÍNH SÁCH VỀ NGƯỜI DTTS 

2.1 
Khung pháp lý và chính sách của Chính phủ Việt Nam
10. Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 quy định quyền bình đẳng giữa các dân tộc ở Việt Nam. Điều 5 của Hiến pháp nêu rõ: 1. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là quốc gia thống nhất của các dân tộc; 2. Các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển; nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị, chia rẽ dân tộc; 3. Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết, giữ gìn bản sắc dân tộc, phát huy phong tục, tập quán, truyền thống và văn hoá tốt đẹp của mình và 4. Nhà nước thực hiện chính sách phát triển toàn diện và tạo điều kiện để người dân tộc thiểu số phát huy nội lực, cùng phát triển với đất nước. Hiến pháp nhấn mạnh việc “thực hiện chính sách bình đẳng, thống nhất và chính sách hỗ trợ cho các dân tộc thiểu số, cung cấp các điều kiện hỗ trợ cho các nhóm dân tộc thiểu số trong việc xây dựng một xã hội văn minh, và tôn trọng những lợi ích, văn hoá truyền thống, ngôn ngữ và tín ngưỡng của các nhóm dân tộc thiểu số”.
11. Việc điều chỉnh các chính sách kinh tế, xã hội đối với từng khu vực và từng nhóm người, trong đó có tính tới nhu cầu của các cộng đồng dân tộc thiểu số là một yêu cầu bắt buộc. Kế hoạch Phát triển Kinh tế – Xã hội và Chiến lược Phát triển Kinh tế – Xã hội của Việt Nam có quan tâm cụ thể đến các cộng đồng dân tộc thiểu số. Nhiều chương trình, dự án, đề án được Chính phủ đã xây dựng nhằm phát triển vùng miền núi và dân tộc. Một số chương trình quan trong hướng tới các dân tộc thiểu số có thể kể đến:

· Chương trình 135 giai đoạn 2 về phát triển kinh tế xã hội cho các xã nghèo nhất tại khu vực dân tộc thiểu số và miền núi và giai đoạn 3 để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội ở các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn vùng dân tộc, miền núi
· Các Chương trình mục tiêu Quốc gia về cung cấp nước và vệ sinh nông thôn, về dân số và kế hoạch hóa gia đình  về phòng, chống các bệnh nguy hiểm và HIV/AIDS, về giáo dục, đào tạo.... đang được thực hiện hàng năm tại các địa phương trên cả nước, trong đó có khu vực miền núi hải đảo và vùng sâu vùng xa.  
12. Phát triển dân tộc thiểu số là vấn đề được chính phủ Việt Nam đặc biệt quan tâm. Nghị định  05/2011/NĐ-CP về công tác Dân tộc  được ban hành ngày 14/1/2011.Tiếp đó, Nghị định số 84/2012/NĐ-CP ngày 12/2/2012 cũng quy định  Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban dân tộc (CEMA) là cơ quan ngang bộ  .Cơ quan này  thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban Dân tộc theo quy định của pháp luật. Nghị định này là cơ sở pháp lý để Ủy ban Dân tộc tiếp tục cụ thể hóa đường lối, chính sách của Đảng về công tác dân tộc trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, nhằm đảm bảo và thúc đẩy sự bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng,  cùng phát triển và giữ gìn bản sắc văn hoá của các dân tộc trên đất nước Việt Nam.  Chỉ tính đến tháng 1/2019,  Việt Nam có 54 chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế , văn hóa và xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số ít người và vùng miền núi còn hiệu lực. Đó là cơ sở cho việc thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi đã đạt được những kết quả quan trọng. 
13. Vấn đề   dân chủ cơ sở và sự tham gia của người dân mà Chính phủ Việt Nam đặc biệt quan tâm cũng liên quan trực tiếp đến Khung phát triển dân tộc thiểu số. Dân chủ và  sự tham gia của cộng đồng từ cấp thôn/xã đối với các chương trình/dự án phát triển  trong Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11, ban hành ngày 20/4/2007 (thay thế Nghị định 79/2003/NĐ-CP ban hành ngày 7/7/2003) là nền tảng cơ bản để chính phủ  ban hành Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg (do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 18/4/2005) quy định việc giám sát đầu tư của cộng đồng. Luật đầu tư công số 49/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 kỳ  họp thứ 7 thông qua ngày 18/06/2014 và Nghị định số 84/2015/NĐ-CP cũng được chính phủ Việt Nam ban hành ngày 30/9/2015 về giám sát và đánh giá đầu tư  cũng là cơ sở pháp lý của hoạt động Giám sát đầu tư của cộng đồng thời gian gần đây . 
13.  Để hỗ trợ công tác phổ biến và giáo dục pháp luật ,trong các  năm  từ 2013 đến 2016, Ủy Ban Dân tộc  đã thực hiện một Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật nhằm  tăng cường ý thức tự giác, tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của  cán bộ, công chức trong hệ thống cơ quan chuyên trách công tác Dân tộc  thiểu số.
14. Chính phủ cũng quan tâm đặc biệt đến các DTTS và khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa. Nhu cầu, điều kiện và chất lượng cuộc sống của người DTTS được cân nhắc, xem xét qua việc xây dựng chính sách kinh tế xã hội cho từng vùng miền và từng nhóm dân tộc. Để hỗ trợ cho sự phát triển của các DTTS và khu vực miền núi, hàng năm Chính phủ đã ban hành nhiều nhiều văn bản pháp lý về vấn đề này.
Bảng 2:  Một số Văn bản pháp luật liên quan đến Dân tộc thiểu số

	2019
	Quyết định số 124/QĐ-UBDT ngày 11/3/2019 phê duyệt đề kế hoạch xây dựng đề án” Bảo vệ và phát triển các dân tộc thiểu số dưới 10 nghìn người theo hưởng đảm bảo sự phát triển đồng đều, bình đẳng giữa các dân tộc”

	2019
	Quyết định số 103/QĐ - TTg ngày 22/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, bổ sung, điều chỉnh và đổi tên danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, II,I thuộc vùng DTTS và MN giai đoạn 2016 -2020

	2018
	Thông tư số 86/2018/TT-BTC ngày 18/09/2018 Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016 - 2020

	2018
	Quyết định số 117/QĐ-UBDT ngày 12/03/2018 Phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tham gia hoạt động phòng, chống ma túy, HIV/AIDS, mại dâm và chống tái trồng cây có chứa chất ma túy năm 2018

	2017
	Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 phê duyệt Đề án “ đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và  tuyên truyền vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021

	2016
	Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2017-2020 

	2016
	Nghị quyết 52/NQ-CP đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số giai đoạn 2016- 2020

	2016
	Quyết định 138/QĐ-UBDT giảm thiểu tình trạng tảo hôn nhân cận huyết thống dân tộc thiểu số 2016

	2015
	Quyết định 107/QĐ-UBDT ngày 9/3/2015 phê duyệt Kế hoạch xây dựng Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc, đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào vùng biên giới, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn” do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

	2013
	Quyết định 755/QĐ-TTg ngày 20/05/12013 về việc phê duyệt chính sách hỗ trợ đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

	2013
	Quyết định 151/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc ngày 29/03/2013 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Dân tộc thiểu số

	2013
	Thông tư liên tịch số 05/2013-TTLT-UBDT-NNPTNT-KHĐT-TC-XD ngày 18/11/2013 hướng dẫn Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất cho xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, thôn, bản đặc biệt khó khăn.

	2012
	Quyết định 54/2012-QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 4/12/2012 về Ban hành chính sách cho vay vốn phát triển đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015.

	2012
	Nghị định số 84/2012/NĐ-CP ngày 12/10/2012 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban dân tộc.

	2012
	Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BTP-UBDT ngày 17/1/1012 của Bộ Tư pháp và Ủy ban dân tộc về việc hướng dẫn trợ giúp pháp lý đối với người dân tộc thiểu số

	2010
	Nghị định số 82/2010/ND-CP ngày 20/7/2010 của chính phủ về dạy và học tiếng dân tộc ở các trường học.

	2009
	Quyết định số 102/2009/QĐ-TTG ngày 07/08/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn. 

	2008
	Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của chính phủ ngày 27/12/2008 về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo nhất.

	2007
	Thông tư 06 ngày 20/9/2007 của Ủy ban dân tộc hướng dẫn về việc hỗ trợ các dịch vụ, cải thiện sinh kế của người dân, hỗ trợ kỹ thuật để nâng cao kiến thức về luật theo quyết định 112/2007/QD-TTg.

	2007
	Quyết định số 05/2007/QD-UBDT ngày 06/9/2007 của Ủy ban dân tộc chấp thuận ba vùng dân tộc thiểu số và khu vực miền núi dựa trên tình trạng phát triển.

	2007
	Quyết định số 01/2007/QD-UBDT ngày 31/5/2007 của Ủy ban dân tộc về việc công nhận các xã, huyện ở các khu vực miền núi.

	2007
	Quyết định số 06/2007/QD-UBDT ngày 12/1/2007 của Ủy ban dân tộc về chiến lược truyền thông cho chương trình 135-giai đoạn 2. 


2.2
Chương trình và Chính sách đối với các nhóm dân tộc thiểu số tại tỉnh Bắc Kạn
15. Các chương trình hiện có của tỉnh Bắc Kạn:
· Quyết định số 1331/QĐ-UBND ngày 03/8/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch thực hiện đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 – 2015” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;
· Quyết định số 1689/QĐ-UBND ngày 20/10/2017 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch  thực hiện đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2021;

· Quyết định số 1630/QĐ-UBND ngày 16/10/2017 của UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch tổ chức các hoạt động kết nối hỗ trợ các tổ, nhóm phụ nữ dân tộc thiểu số thực hiện sáng kiến giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2017”;

· Quyết định số 530/QĐ-UBND ngày 20-4-2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020.

· Quyết định số 20876/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành kế thực hiện mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

· Quyết định số 1436/QĐ-UBND ngày 18/9/2015 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành kế thực hiện Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2015 - 2020.
2.3
Chính sách, qui trình của Ngân hàng Thế giới về người dân tộc thiểu số (OP 4.10)
16.  Mục tiêu chính sách OP 4.10 của Ngân hàng Thế giới hướng tới việc hạn chế những yếu tố ảnh hưởng, tác động tiêu cực tới người dân bản địa và tăng cường các hoạt động nhằm mang lại lợi ích và lưu giữ những giá trị văn hoá truyền thống của họ. WB yêu cầu người dân bản địa (ở đây được hiểu là DTTS) được cung cấp đầy đủ thông tin và tự nguyện tham gia và dự án phải được phần lớn người dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng bởi dự án ủng hộ. Tiểu dự án được thiết kế để đảm bảo rằng người dân tộc thiểu số không phải chịu những tác động tiêu cực của quá trình phát triển, và đảm bảo rằng họ sẽ được thụ hưởng những lợi ích kinh tế, xã hội và những lợi ích này phù hợp với văn hóa của họ.  

17. Chính sách này đã quy  định người DTTS có thể được xác định theo khu vực địa lý cụ thể và có những đặc điểm như sau ở các mức độ khác nhau:  

· Tự xác định hoặc do người khác xác định họ là những thành viên của một nhóm cư dân có bản sắc văn hoá khác biệt;

· Luôn sinh sống gắn bó tại những vùng địa lý nhất định hay đất đai của tổ tiên và các tài nguyên thiên nhiên trên lãnh thổ thuộc khu vực dự án;

· Có thể chế chính trị, kinh tế, xã hội và văn hoá truyền thống khác biệt với đặc tính văn hoá xã hội của nhóm đa số; và

· Có ngôn ngữ bản địa, thường là khác với ngôn ngữ phổ thông của quốc gia hay khu vực. 

18. Điều kiện bắt buộc để phê duyệt dự án đầu tư, OP 4.10 yêu cầu bên vay phải tổ chức tham vấn tự do, tham vấn trước và phổ biến  thông tin với những người DTTS có thể bị ảnh hưởng, hộ dân tộc thiểu số được hưởng lợi từ dự án và thiết lập hình thức hỗ trợ cộng đồng lớn đối với dự án và các mục tiêu dự án. Điều quan trọng cần ghi nhận là OP 4.10 hướng tới các nhóm và cộng đồng xã hội chứ không hướng tới cá nhân. Mục tiêu chính của OP 4.10 là:

· Để đảm bảo rằng các nhóm dân tộc đó thích ứng với các cơ hội có nghĩa để tham gia các thiết kế các hoạt động dự án có tác động tới họ;

· Để đảm bảo rằng các cơ hội cho những nhóm dân tộc đó đã tính tới các lợi ích phù hợp về văn hoá; và

· Để đảm bảo rằng bất kỳ tác động dự án nào có ảnh hưởng tiêu cực tới họ đều được tránh hoặc nếu không đều được giảm thiểu và giảm nhẹ.

19. Theo chính sách OP4.10 của Ngân hàng thế giới, các dự án đề xuất để được Ngân hàng Thế giới tài trợ có ảnh hưởng nhất định tới dân tộc thiểu số phải tuân  theo các bước sau đây:

· Sàng lọc  để xác định liệu có người dân tộc thiểu số đang sinh sống ở đó hoặc có sự gắn bó tập thể tới khu vực dự án hay không; 

· Nếu có người  DTTS đang sinh sống, Đánh giá tác động xã hội sẽ xác định các ảnh hưởng tiềm ẩn tích cực và tiêu cực của dự án và để tiến hành sửa đổi thiết kế của dự án nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực và tăng lợi ích tích cực;

· Quá trình tham vấn trước, người dân được cung cấp đầy đủ thông tin và tự do tham gia cho cộng đồng  DTTS bị ảnh hưởng để xác định được quan điểm của người  DTTS về dự án và để khẳng định rằng liệu dự án có nhận được sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng hay không;

· Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP) sẽ được chuẩn bị với sự tham vấn của cộng đồng, phác thảo các lợi ích mà cộng đồng sẽ nhận được từ dự án và cách thức giảm thiểu các tác động bất lợi; và Công bố thông tin rộng rãi về kế hoạch.

20. Các qui định trên nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhóm dân tộc thích ứng với các cơ hội tức là để tham gia thiết kế các hoạt động dự án có tác động tới họ; và để đảm bảo rằng các cơ hội cho những nhóm dân tộc đó đã tính tới các lợi ích phù hợp về văn hoá, phong tục tập quán; và để đảm bảo rằng bất kỳ tác động dự án nào có ảnh hưởng tiêu cực tới họ đều được tránh hoặc nếu không đều được giảm thiểu và giảm nhẹ.

21. 
Trong quá trình triển khai, các kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số cho cộng đồng dân tộc thiểu số vùng dự án, các chính sách về dân tộc thiểu số của Chính Phủ, của Ngân hàng Thế giới, và của địa phương sẽ được vận dụng kết hợp trong Kế hoạch Dân tộc thiểu số hoặc lồng ghép trong các kế hoạch chung của dự án, để đảm bảo rằng cộng đồng dân tộc thiểu số trong khu vực dự án được tham vấn và cung cấp thông tin đầy đủ, được tham gia vào các giai đoạn triển khai thực hiện của dự án, được hưởng lợi từ dự án phù hợp với phong tục tập quán của họ và các tác động tiêu cực đến văn hóa, kinh tế, xã hội được giảm thiểu tối đa.
III. 
KẾT QUẢ KHẢO SÁT KTXH DTTS VÙNG TIỂU DỰ ÁN  

3.1 Thông tin kinh tế-xã hội chung của tỉnh và các xã vùng tiểu dự án (TDA)
22. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 7 dân tộc (gồm Kinh, Tày, Nùng, Dao, Mông, Sán Chay và Hoa) trên tổng số 54 dân tộc sinh sống tại Việt Nam, trong đó dân tộc Tày chiếm số lượng đông nhất trong các dân tộc của tỉnh Bắc Kạn với 54% dân số. Dân số toàn tỉnh hơn 308.300 người, trong đó người DTTS chiếm 80%. Các nhóm DTTS sống đan xen  nhau, giúp đỡ nhau trong trồng trọt và chăn nuôi, sống hòa hợp với người Kinh.   Không có rào cản về hôn nhân giữa các nhóm  dân tộc (nam và nữ giữa các nhóm khác nhau có thể kết hôn với nhau). Điều này phản ánh sự hội nhập ngày càng gia tăng của  các nhóm người cư trú trong vùng dự án. Mặc dù có những phong tục và thói quen khác nhau, người Kinh và các nhóm  DTTS trong vùng dự án vẫn sống hòa thuận và không có mâu thuẫn do khác biệt văn hóa.
Bảng 3:  Dân số và dân tộc vùng tiểu dự án

	TT
	Tên huyện/ xã
	Dân số (người)

	
	
	Tổng
	Nam
	Nữ
	DT Kinh
	DTTS

	
	
	
	
	
	
	

	I
	Huyện Chợ Mới
	4.759
	2.729
	2.030
	115
	4.644

	1
	Yên Hân
	1942
	1020
	922
	31
	1911

	2
	Thanh Mai
	2817
	1709
	1108
	84
	2733

	II
	Huyện Na Rì
	4.227
	2.121
	2.106
	25
	4.202

	3
	Đổng Xá
	2809
	1413
	1396
	13
	2796

	4
	Liêm Thủy
	1418
	708
	710
	12
	1406

	III
	Huyện Bạch Thông
	1885
	937
	948
	160
	1725

	5
	Sỹ Bình
	1885
	937
	948
	160
	1725

	IV
	Huyện Chợ Đồn
	1637
	835
	802
	60
	1577

	6
	Nghĩa Tá
	1637
	835
	802
	60
	1577

	Tổng
	12.508
	6.622
	5.886
	360
	12.148


Nguồn số liệu: Báo cáo KTXH các huyện/xã khu vực dự án năm 2018 
23. 
Theo kết quả điều tra ban đầu tiểu dự án Sửa chữa, nâng cao an toàn đập WB8 tỉnh Bắc Kạn đến thời điểm lập báo cáo tại vùng tiểu dự án cho thấy: Tổng dân số vùng tiểu dự án là 12.508 người (2.983 hộ), trong đó nam 6.621 người chiếm 52,9%, nữ 5.887 người chiếm 47,1%. DTTS là 2.898 hộ chiếm 97,2% trong đó Tày chiếm 63,8% (1.904 hộ), Dao chiếm 18,1% (540 hộ) Nùng chiếm 15,2% (453 hộ) và Dân tộc Mông có 1 hộ. Các hộ vùng dự án hầu hết là các hộ hưởng lợi.

24.  Các hộ bị ảnh hưởng do thu hồi đất gồm 46 hộ, trong đó có 41 hộ bị ảnh hưởng vĩnh viễn về đất, tài sản trên đất và 5 hộ chỉ bị ảnh hưởng cây trồng trên hành lang bảo vệ công trình đập. Các hộ bị ảnh hưởng bởi dự án đều thuộc nhóm DBTT (tất cả đều là người DTTS, trong đó có 06 hộ nghèo và 05 hộ cận nghèo). Trong 46 hộ bị ảnh hưởng 100% số hộ là người dân tộc thiểu số trong đó người Tày chiếm tỷ lệ cao nhất.

25. 
Điều tra kinh tế xã hội vùng tiểu dự án tỉnh Bắc Kạn cho thấy ngành nghề chính của các hộ dân là nông lâm nghiệp chiếm 98%.

26. 
Cơ sở hạ tầng và dịch vụ xã hội:
- 
Các công trình hạ tầng thiết yếu được xây dựng như: đường giao thông, trường học, trạm y tế, nước sinh hoạt, đất sản xuất, đất ở, nhà ở, nhà văn hóa… đã tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào dân tộc trong việc giao thông đi lại, phát triển sản xuất, phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương. Hệ thống đường giao thông trong vùng dự án đang được bê tông hóa từ chương trình xây dựng nông thôn mới. Nước sinh hoạt chủ yếu dùng nước giếng (khoan hoặc đào và nước dẫn từ các khe nước hay mó nước).

- 
Y tế: Tất cả các trạm y tế xã đều có đội ngũ cán bộ y tế và được trang bị các thiết bị để khám chữa bệnh cho người dân địa phương. Nhiều chương trình quốc gia về y tế như là tăng cường sức khỏe cộng đồng, phòng chống HIV/AIDS,cung cấp Vitamin A cho trẻ em, chăm sóc sức khỏe sinh sản và một số các chương trình y tế khác đã được thực hiện. Ngoài ra chính phủ có triển khai một số chương trình giúp cho người DTTS tiếp cận dễ dàng hơn với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe như được cấp thẻ bảo hiểm y tế và được khám bệnh miễn phí tại các bệnh viện ở địa phương. Sức khỏe bà mẹ và trẻ em cũng được nhà nước quan tâm chăm sóc. Trẻ em người DTTS dưới 6 tuổi được tiêm phòng vắc xin giống như trẻ em người Kinh, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng đã được giảm đáng kể. Phụ nữ DTTS là đối tượng được quan tâm trong các chương trình y tế.

- 
Giáo dục: Các xã đều có trường tiểu học, trung học cơ sở và nhà trẻ, mẫu giáo. Các trang thiết bị trường học đang dần được quan tâm đầu tư xây dựng sửa chữa và nâng cấp, từng bước phấn đấu đạt trường chuẩn quốc gia.

- 
Vấn đề giới và bình đẳng giới vùng dự án: Hiện phụ nữ đã chủ động tham gia các hoạt động kinh tế xã hội của địa phương, như tham gia về tập huấn kỹ thuật sản xuất, tập huấn tăng cường kỹ năng. Ngoài ra Dự án khuyến khích phụ nữ tham gia tất cả các hoạt động của dự án, tăng cường công tác tuyên truyền, lồng ghép giới vào các hoạt động của dự án.

Tổng hợp thông tin đặc điểm KTXH các xã được trình bày trong Bảng 4 dưới đây:

Bảng 4:  Đặc điểm Kinh tế - Xã hội các xã vùng TDA

	
	Đơn vị
	Yên Hân
	Thanh Mai
	Đổng Xá
	Liêm Thủy
	Sỹ Bình
	Nghĩa Tá
	Tổng

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thôn/bản
	Số lượng
	10
	14
	13
	6
	11
	9
	63

	Số nhà văn hóa
	Số lượng
	10
	13
	13
	6
	11
	9
	62

	Tổng diện tích đất 
	ha
	2.659
	4.118
	7.876
	4.564
	2.752
	4.010
	25.978 

	- Đất trồng cây hàng năm
	ha
	180
	46
	387
	231
	257
	241 
	1.341

	- Đất trồng cây lâu năm
	ha
	125,03
	58,5
	134,31
	165,13
	101,22
	162,16
	746 

	- Đất trồng lúa
	ha
	137,18
	163,46
	46,52
	135,54
	169,02
	145,7
	797 

	- Đất nuôi trồng thủy sản
	ha
	0
	30,56
	
	13,51
	6,59
	9,6
	60 

	- Đất lâm nghiệp
	ha
	2.124
	3.682
	7.139
	3.868
	2.137
	3.332 
	22.282 

	- Đất ở
	ha
	9,94
	12,18
	19,61
	13,73
	46,03
	17,7
	119 

	- Đất công cộng
	ha
	3,21
	0,2
	
	37,86
	34,93
	32,17
	108 

	- Đất nghĩa trang nghĩa địa
	ha
	1,54
	
	0
	0
	0,01
	0
	2 

	- Đất chưa sử dụng
	ha
	0
	52,65
	40,4
	13,46
	0,19
	11,4
	118 

	- Đất khác
	ha
	78,14
	72
	108,57
	86,19
	0
	58
	403 

	Dân số
	 
	
	
	
	
	
	
	

	- Số hộ
	hộ
	437
	732
	651
	310
	446
	407
	2.983

	- Số dân
	Người
	1.942
	2.817
	2.809
	1.418
	1.885
	1.637
	12.508

	- Nam
	Người
	1.020
	1.709
	1.413
	708
	937
	835
	6.621

	- Nữ
	Người
	922
	1.108
	1.396
	710
	948
	802
	5.887

	Dân tộc
	 
	
	
	
	
	
	
	

	Kinh
	hộ
	7
	22
	3
	3
	35
	15
	85

	Tày
	hộ
	429
	679
	257
	65
	210
	264
	1.904

	Dao 
	hộ
	1
	31
	227
	56
	102
	123
	540

	Nùng
	hộ
	0
	0
	164
	186
	99
	4
	453

	Mông
	hộ
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1

	Kinh tế địa phương
	 
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng thu ngân sách
	VNĐ
	146.000.000
	235.000.000
	49.538.871
	96.893.779
	108.000.000
	41.171.000
	676.603.650

	Tổng chi ngân sách
	VNĐ
	3.977.000.000
	4.927.000.000
	1.417.100.043
	3.670.578.519
	6.060.754.480
	4.186.876.780
	24.239.309.822

	Thu nhập bình quân đầu người
	Người/năm
	17.000.000
	23.000.000
	17.000.000
	12.000.000
	23.000.000
	20.000.000
	18.666.667

	Cơ sở hạ tầng địa phương
	 
	
	
	
	
	
	
	

	Trường THPT
	Trường
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	Trường THCS
	Trường
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	6

	Trường tiểu học
	Trường
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	6

	Mẫu giáo
	Trường
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	6

	Đình
	Cái
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	Chùa
	Cái
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Nghĩa Trang
	Cái
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Di tích lịch sử
	Điểm
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Đường giao thông
	 
	
	
	
	
	
	
	

	- Đường đất
	Km
	4
	17
	15
	30
	5
	23
	94

	- Đường Nhựa
	Km
	6
	35
	40
	43
	13
	42
	179

	- Đường cấp phối
	Km
	0
	25
	34
	4
	2
	21
	86

	- Đường bê tông
	Km
	10
	35
	47
	5,6
	9
	32
	138,6

	Nước và điện sinh hoạt
	 
	
	
	
	
	
	
	

	- Nước máy
	hộ
	0
	0
	17
	0
	0
	0
	17

	- Nước giếng
	hộ
	141
	715
	50
	49
	120
	241
	1316

	- Nước ao hồ, sông, suối
	hộ
	0
	0
	0
	82
	0
	0
	82

	- Nước từ khe, mó nước
	hộ
	296
	17
	584
	179
	326
	166
	1568

	- Đã được cấp điện
	hộ
	437
	732
	613
	310
	446
	407
	2.945

	Hiện trạng cơ sở y tế và sức khỏe cộng đồng
	
	
	
	
	
	
	
	0

	- Số bác sỹ
	Người
	1
	1
	1
	2
	0
	1
	6

	- Số y sỹ
	Người
	3
	2
	3
	3
	3
	2
	16

	- Số y tá
	Người
	1
	2
	0
	2
	1
	2
	8

	- Số giường bệnh
	Giường
	2
	7
	4
	26
	10
	10
	59

	Hộ nghèo
	hộ
	116
	173
	25
	103
	88
	59
	564

	Hộ cận nghèo
	hộ
	85
	162
	19
	61
	47
	37
	411


3.2. Đặc điểm về cộng đồng DTTS trong khu vực tiểu dự án
3.2.1. Khái quát chung về cộng đồng DTTS 

27. Trong khu vực tiểu dự án, 6 xã có hồ đập được nâng cấp sửa chữa đều có người DTTS sinh sống, các nhóm DTTS chủ yếu sống trên địa bàn gồm: người Tày, Nùng, Dao. Địa bàn sinh sống của người DTTS đan xen cùng với người Kinh không có các cụm dân cư riêng biệt. Các hoạt động sản xuất kinh tế của người DTTS ở đây cũng giống như người Kinh, họ có trồng trọt và chăn nuôi, các thói quen kinh nghiệm sản xuất của các nhóm DTTS này giống như nhau không có sự khác biệt. Tuy nhiên ở một số nơi người DTTS có những thói quen sinh hoạt văn hóa khác so với nhóm người Kinh như ở nhóm người Tày, Nùng có các phong tục tảo mộ, thanh minh khác với người Kinh. Những ngày lễ chính của họ như Tết Hàn thực, ngày Lễ Đại đoàn kết họ thường tổ chức khá lớn và người dân thường nghỉ làm vào những ngày này để tham gia.

28. Do đặc điểm người DTTS sống trên địa bàn các xã khá đa dạng, nhiều thành phần nên những đặc trưng về văn hóa, phong tục tập quán của mỗi dân tộc có sự khác biệt. Tuy nhiên, trong các quan hệ xã hội, các nhóm DTTS trên địa bàn đều có những nét tương đồng với người Kinh do họ sinh sống xen kẽ với người Kinh. 

29. Bên cạnh đó, việc giao lưu trong hôn nhân (người dân tộc này lấy dân tộc khác) hiện diễn ra khá phổ biến trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn Điều này dẫn đến những giao thoa về mặt văn hóa và phong tục tập quán.

30. Các DTTS trên địa bàn đều theo phong tục phụ hệ (con lấy theo họ cha/bố), quan hệ vợ chồng khá bình đẳng. Tiếng nói và vị thế xã hội của phụ nữ DTTS ngày càng được nâng cao do những thay đổi về điều kiện sống, học tập, hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức về pháp luật, giới... trong cộng đồng.

31. Trong năm 2018, đời sống người dân vùng DTTS và miền núi của tỉnh nhìn chung ổn định; tình hình kinh tế, an ninh chính trị vùng đồng bao dân tộc thiểu số tiếp tục được tăng cường, hoạt động của các đạo giáo đều tuân thủ pháp luật. Tuy nhiên trên địa bàn vùng DTTS của tỉnh gặp một số khó khăn như thời tiết không thuận lợi, nắng hạn kéo dài vào những tháng đầu năm, mưa nhiều vào những tháng cuối năm đã ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân. 

Bảng 5:  Một số đặc điểm riêng của từng DTTS

	DTTS
	Đặc điểm

	Nùng
	· Dân số năm 2018: 29.689 người.

· Địa bàn cư trú: 7 huyện và thành phố của Bắc Kạn, họ sống thành từng bản trên sườn đồi.

· Phong tục tập quán riêng: thờ tổ tiên là chính. Bàn thờ để một buồng trong nhà, trên bàn thờ tổ tiên là bàn thờ các vị tiên, thánh, thần, Khổng Tử, và Quan âm Bồ tát. 

· Ngôn ngữ: Người Nùng sử dụng hàng ngày là tiếng Nùng ngoài ra khi giao tiếp phổ thông người Nùng sử dụng tiếng Kinh rất thành thạo. 

· Văn hóa, văn nghệ: Người Nùng có một kho tàng văn hóa dân gian phong phú với nhiều điệu dân ca mang đậm sắc dân tộc. Lễ hội nổi tiếng thu hút được nhiều người, nhiều lứa đôi là lễ hội  là lễ hội lùng tùng hay còn gọi là lễ hội xuống đồng được tổ chức vào tháng giêng.

· Kinh tế: cây lúa và cây ngô kết hợp làm ruộng nước ở các khe dọc với trồng lúa cạn trên sườn đồi. Đồng bào Nùng có trồng nhiều cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm như quýt, hồng... Hồi là cây quý nhất của đồng bào, hàng năm mang lại nguồn lợi đáng kể. Các ngành nghề thủ công đã phát triển, phổ biến nhất là nghề dệt, tiếp đến là nghề mộc, đan lát và nghề rèn, nghề gốm.

	Tày
	· Dân số năm 2018: 163.183 người

· Địa bàn cư trú: 7 huyện và thành phố của Bắc Kạn, họ sống thành từng bản ở chân núi hay ven suối.

· Phong tục tập quán riêng: Thờ cúng tổ tiên là nghi lễ tôn giáo của người Tày. Nơi thờ tổ tiên chiếm vị trí trung tâm, tôn nghiêm nhất trong nhà.

· Ngôn ngữ: Người Tày sử dụng ngôn ngữ chính là tiếng Tày tuy  nhiên vùng tiểu dự án người Tày sử dụng tiếng Kinh rất thành thạo.
· Văn hóa, văn nghệ: Người Tày có một nền văn nghệ cổ truyền phong phú, đủ các loại thơ ca, múa rối. Các điệu dân ca phổ biến nhất là hát lượn, hát đám cưới và ru con.

· Kinh tế: Người Tày có một nền nông nghiệp cổ truyền khá phát triển với đủ loại cây trồng như lúa, ngô, khoai... và rau quả mùa nào thức đó.

	Dao
	· Dân số năm 2018: 54.353 người.

· Địa bàn cư trú: 7 huyện và thành phố của Bắc Kạn, họ sống thành từng bản ở chân núi hay ven suối.

· Ngôn ngữ: Người Dao sử dụng ngôn ngữ chính là tiếng Dao trong cuộc sống hàng ngày. Bản thân người Dao cũng có thể nói và hiểu được ngôn ngữ của những nhóm dân tộc khác.

· Phong tục tập quán: Đàn ông Dao để tóc dài búi sau gáy, hoặc để chỏm tóc trên đỉnh đầu. Ngày nay, hầu hết đã cắt tóc ngắn. Y phục thường gồm quần và áo ngắn, áo dài. Trang phục của phụ nữ phong phú hơn, giữ được nhiều nét trang trí hoa văn truyền thống. Phụ nữ Dao để tóc dài. 

· Kinh tế: Người Dao sống chủ yếu bằng nghề trồng lúa nương và ruộng nước. Ngoài lúa họ còn trồng màu. Nông cụ sản xuất thô sơ nhưng kỹ thuật canh tác đã có nhiều tiến bộ. Một số nghề thủ công đã phát triển như dệt vải, rèn, mộc, làm giấy, ép dầu...


Nguồn: Ban dân tộc tỉnh Bắc Kạn
3.3. Đặc điểm kinh tế xã hội của các hộ DTTS tham gia khảo sát  

32. Quy mô đợt khảo sát: Cuộc khảo sát kinh tế xã hội hội gia đình được tiến hành tại 6 xã có tiểu dự án với tổng số hộ được khảo sát 96 hộ với 386 nhân khẩu. 100% số hộ khảo sát là người DTTS. Trong đó gồm 179 Nữ giới (46,4%) và Nam giới 207 người (53,6%). Quy mô hộ gia đình trung bình của 6 xã khu vực tiểu dự án khoảng 4,0 người/hộ. Trong đó, xã Sỹ Bình có quy mô hộ gia đình lớn nhất (4,9 người/hộ), xã Đổng Xá có quy mô hộ gia đình thấp nhất (3,5 người/hộ).  Cụ thể về thông tin số hộ tham gia khảo sát trong bảng sau:

Bảng 6:  Số hộ tham gia khảo sát tại các xã khu vực tiểu dự án

	TT
	Huyện/xã
	Hộ
	Người
	Nữ
	Tỉ lệ

 (%)
	Nam
	Tỉ lệ

( %)
	Quy mô hộ

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Huyện Chợ Mới
	35
	135
	68
	50,4 
	67
	49,6 
	3,9

	1
	Yên Hân
	20
	79
	39
	49,4 
	40
	50,6 
	4,0

	2
	Thanh Mai
	15
	56
	29
	51,8
	27
	48,2
	3,7

	II
	Huyện Na Rì
	27
	111
	47
	42,3
	64
	57,7
	4,1

	3
	Đổng Xá
	15
	53
	23
	43,4
	30
	56,6
	3,5

	4
	Liêm Thủy
	12
	58
	24
	41,4
	34
	58,6
	4,8

	III
	Huyện Bạch Thông
	14
	68
	28
	41,2
	40
	58,8
	4,9

	5
	Sỹ Bình
	14
	68
	28
	41,2
	40
	58,8
	4,9

	IV
	Huyện Chợ Đồn
	20
	72
	36
	50,0
	36
	50,0
	3,6

	6
	Nghĩa Tá
	20
	72
	36
	50,0
	36
	50,0
	3,6

	
	Tổng
	96
	386
	179
	46,4
	207
	53,6
	4,0


(Nguồn: Khảo sát kinh tế xã hội, 7/2018  - 2/2019)

33. Giới tính của người trả lời. Trong quá trình khảo sát kinh tế xã hội này, tỉ lệ phụ nữ tham gia trả lời phỏng vấn chưa cao, chỉ 10 người (chiếm 10,4%) trong tổng số 96 người. Nam giới chiếm đa số khoảng 89,6%. Kết quả điều tra cũng cho thấy người phụ nữ trên địa bàn tiểu dự án có nhận thức khá tốt về các vấn đề kinh tế xã hội và tham gia rất tích cực vào các phong trào, các hoạt động cộng đồng tại địa phương, vị thế của người phụ nữ đã được thay đổi và nâng lên cao hơn. Trong những năm gần đây, với sự hỗ trợ của Hội phụ nữ, người phụ nữ đã tích cực tham gia vào các cuộc họp cộng đồng. Họ chủ động đưa ra quyết định đối với các công việc trong gia đình (chi tiêu và tiết kiệm cho gia đình, giáo dục và việc làm của con cái họ) và các vấn đề xã hội của cộng đồng (thảo luận về biện pháp kỹ thuật cho công trình đề xuất). Cụ thể về giới tính của người trả lời ở bảng dưới đây:

Bảng 7:  Giới tính của người phỏng vấn

	TT
	Huyện/xã
	Giới tính
	Tổng

	
	
	Nam
	Tỉ lệ

(%)
	Nữ
	Tỉ lệ

(%)
	

	I
	Huyện Chợ Mới
	29
	82,9 
	6
	17,1 
	35

	1
	Yên Hân
	20
	100 
	0
	0
	20

	2
	Thanh Mai
	9
	60%
	6
	40
	15

	II
	Huyện Na Rì
	25
	92,6
	2
	7,4
	27

	3
	Đổng Xá
	14
	93,3
	1
	6,7
	15

	4
	Liêm Thủy
	11
	91,7
	1
	8,3
	12

	III
	Huyện Bạch Thông
	14
	100,0
	0
	0,0
	14

	5
	Sỹ Bình
	14
	100,0
	0
	0,0
	14

	IV
	Huyện Chợ Đồn
	18
	90,0
	2
	10,0
	20

	6
	Nghĩa Tá
	18
	90,0
	2
	10,0
	20

	
	Tổng
	86
	89,6
	10
	10,4
	96


(Nguồn: Khảo sát kinh tế xã hội, 7/2018  - 2/2019)

34. Tuổi của người trả lời. Tuổi của con người là một trong những biến số quan trọng nói lên quan niệm, ý kiến của mỗi thế hệ trong cùng một vấn đề. Trong một cuộc khảo sát kinh tế xã hội, tuổi  của người trả lời là một nhân tố quan trong thể hiện tính khách quan và độ tin cây của kết quả điều tra.  Độ tuổi của người tham gia trả lời ở các khu vực tiểu dự án được thể hiện như sau:

Bảng 8:  Tuổi của người trả lời

	TT
	Huyện/xã
	Từ 26 - 35 tuổi
	Từ 36 - 45 tuổi
	Từ 46 - 55 tuổi
	Từ 55 - 65 tuổi
	Trên 65 tuổi
	Tổng

	
	
	Số lượng
	%
	Số lượng
	%
	Số lượng
	%
	Số lượng
	%
	Số lượng
	%
	

	I
	Huyện Chợ Mới
	4
	11,4
	8
	22,9
	11
	31,4
	9
	25,7
	3
	8,6
	35

	1
	Yên Hân
	2
	10,0
	6
	30,0
	5
	25,0
	6
	30,0
	1
	5,0
	20

	2
	Thanh Mai
	2
	13,3
	2
	13,3
	6
	40,0
	3
	20,0
	2
	13,3
	15

	II
	Huyện Na Rì
	6
	22,2
	10
	37,0
	8
	29,6
	3
	11,1
	0
	0,0
	27

	3
	Đổng Xá
	3
	20,0
	5
	33,3
	6
	40,0
	1
	6,7
	0
	0,0
	15

	4
	Liêm Thủy
	3
	25,0
	5
	41,7
	2
	16,7
	2
	16,7
	0
	0,0
	12

	III
	Huyện Bạch Thông
	3
	21,4
	4
	28,6
	6
	42,9
	1
	7,1
	0
	0,0
	14

	5
	Sỹ Bình
	3
	21,4
	4
	28,6
	6
	42,9
	1
	7,1
	0
	0,0
	14

	IV
	Huyện Chợ Đồn
	0
	0,0
	4
	20,0
	10
	50,0
	6
	30,0
	0
	0,0
	20

	6
	Nghĩa Tá
	0
	0,0
	4
	20,0
	10
	50,0
	6
	30,0
	0
	0,0
	20

	
	Tổng
	13
	13,5
	26
	27,1
	35
	36,5
	19
	19,8
	3
	3,1
	96


(Nguồn: Khảo sát kinh tế xã hội, 7/2018  - 2/2019)

35. Kết quả điều tra cho thấy, độ tuổi của người tham gia trả lời   từ 36 đến 45 tuổi chiếm 27,1%, tiếp theo là độ tuổi từ 46 – 55 tuổi chiếm 36,5%, từ 55 đến 65 tuổi chiếm 19,8%,   trên 65 tuổi chỉ chiếm 3,1% và  độ tuổi 26 – 35 tuổi chiếm 13,5%. Người trả lời phỏng vấn hộ gia đình tại các xã hầu hết là chủ hộ hoặc những người lớn tuổi trong gia đình. Họ là người nắm bắt được những thông tin chung về tình hình kinh tế xã hội của hộ cũng như những vấn đề kinh tế - xã hội tại địa phương. Đây cũng là nhóm người quyết định chủ yếu về các vấn đề chính trong gia đình, quyết định khả năng và mức độ sẵn lòng tham gia của gia đình vào các hoạt động của dự án tại địa phương. 

36. Quan hệ của người trả lời với chủ hộ. Kết quả khảo sát cho thấy, người tham gia trả lời phỏng vấn chủ yếu là vợ/chồng chủ hộ gia đình trong đó chủ hộ trả lời phỏng vấn chiếm tỷ lệ cao nhất (90,6%) và 9,4% là vợ hoặc chồng của chủ hộ. Không có con hoặc /bố/me hay anh/chị em tham gia trả lời thay cho chủ hộ. Quan hệ giữa người trả lời phỏng vấn và chủ hộ ở từng xã được trình bày ở bảng dưới đây:

Bảng 9:  Quan hệ với chủ hộ

	TT
	Huyện/xã
	Chủ hộ
	Vợ/chồng của chủ hộ
	Tổng

	
	
	Số lượng
	%
	Số lượng
	%
	

	I
	Huyện Chợ Mới
	30
	85,7 
	5
	14,3 
	35

	1
	Yên Hân
	18
	90,0 
	2
	10,0
	20

	2
	Thanh Mai
	12
	80,0 
	3
	20,0 
	15

	II
	Huyện Na Rì
	25
	92,6
	2
	7,4
	27

	3
	Đổng Xá
	13
	86,7
	2
	13,3
	15

	4
	Liêm Thủy
	12
	100,0
	0
	0,0
	12

	III
	Huyện Bạch Thông
	14
	100,0
	0
	0,0
	14

	5
	Sỹ Bình
	14
	100,0
	0
	0,0
	14

	IV
	Huyện Chợ Đồn
	18
	90,0
	2
	10,0
	20

	6
	Nghĩa Tá
	18
	90,0
	2
	10,0
	20

	
	Tổng
	87
	90,6
	9
	9,4
	96


(Nguồn: Khảo sát kinh tế xã hội, 7/2018  - 2/2019)

37. Quy mô hộ gia đình. Theo kết quả khảo sát hộ gia đình, trung bình số nhân khẩu khoảng 4,0 người/hộ. Quy mô hộ trung bình khoảng từ 3 đến 4 người/ hộ chiếm tỷ lệ cao nhất (51,0%), số hộ từ 1 đến 2 người chiếm khoảng 33,3%. Số hộ gia đình có 5 người trở lên chiếm 15,6%. Hộ có quy mô nhân khẩu lớn nhất là 8 người/hộ. Đây là những hộ gia đình đông con hoặc có 2-3 thế hệ cùng chung sống dưới một mái nhà. Quy mô hộ gia đình tại các xã khu vực dự án được thể hiện trong bảng sau:

Bảng 10:  Quy mô hộ gia đình tham gia khảo sát

	TT
	Huyện/xã
	Từ 1-2 người
	Từ 3-4 người
	Trên 5 người
	Tổng

	
	
	Số lượng
	%
	Số lượng
	%
	Số lượng
	%
	

	I
	Huyện Chợ Mới
	15
	42,9
	16
	45,7
	4
	11,4
	35

	1
	Yên Hân
	9
	45,0
	9
	45,0
	2
	10,0
	20

	2
	Thanh Mai
	6
	40,0
	7
	46,7
	2
	13,3
	15

	II
	Huyện Na Rì
	9
	33,3
	13
	48,1
	5
	18,5
	27

	3
	Đổng Xá
	7
	46,7
	8
	53,3
	0
	0,0
	15

	4
	Liêm Thủy
	2
	16,7
	5
	41,7
	5
	41,7
	12

	III
	Huyện Bạch Thông
	0
	0,0
	8
	57,1
	6
	42,9
	14

	5
	Sỹ Bình
	0
	0,0
	8
	57,1
	6
	42,9
	14

	IV
	Huyện Chợ Đồn
	8
	40,0
	12
	60,0
	0
	0,0
	20

	6
	Nghĩa Tá
	8
	40,0
	12
	60,0
	0
	0,0
	20

	
	Tổng
	32
	33,3
	49
	51,0
	15
	15,6
	96


(Nguồn: Khảo sát kinh tế xã hội, 7/2018  - 2/2019)

38. Thành phần dân tộc.   100% số hộ được phỏng vấn là người DTTS và tập trung chính là 2 nhóm dân tộc là dân tộc Tày và dân tộc Dao. Trong 96 hộ tham gia phỏng vấn, nhóm người Tày chiếm tỷ lệ cao nhất 88,5%, tiếp sau là nhóm dân tộc Dao chiếm 11,5%. Không có hộ thuộc dân tộc Kinh hay Nùng tham gia trả lời phỏng vấn. Chi tiết xem bảng bên dưới.  

Bảng 11  Thành phần nhóm dân tộc tham gia phỏng vấn

	TT
	Huyện/xã
	Tày
	Dao
	Tổng

	
	
	Số lượng
	%
	Số lượng
	%
	

	I
	Huyện Chợ Mới
	35
	100,0 
	0
	0,0 
	35

	1
	Yên Hân
	20
	100,0
	0
	0,0
	20

	2
	Thanh Mai
	15
	100,0
	0
	0,0
	15

	II
	Huyện Na Rì
	27
	100,0
	0
	0,0
	27

	3
	Đổng Xá
	15
	100,0
	0
	0,0
	15

	4
	Liêm Thủy
	12
	100,0
	0
	0,0
	12

	III
	Huyện Bạch Thông
	3
	21,4
	11
	78,6
	14

	5
	Sỹ Bình
	3
	21,4
	11
	78,6
	14

	IV
	Huyện Chợ Đồn
	20
	100,0
	0
	0,0
	20

	6
	Nghĩa Tá
	20
	100,0
	0
	0,0
	20

	
	Tổng
	85
	88,5
	11
	11,5
	96


(Nguồn: Khảo sát kinh tế xã hội, 7/2018  - 2/2019)

39. Trình độ học vấn của người trả lời. Trình độ học vấn của người tham gia trả lời phỏng vấn rất quan trọng, đó là yếu tố quyết định sự chính xác của kết quả điều tra. Họ là những người cung cấp thông tin thông quan việc trả lời những câu hỏi của điều tra viên và trả lời bảng hỏi. Kết quả điều tra cho thấy, trình độ học vấn của người trả lời tương đối cao. 47,9% (46 người) tốt nghiệp trung học phổ thông, theo sau là tốt nghiệp trung học cơ sở (41,7%), Khoảng 3,1% người trả lời đã tốt nghiệp đại học/cao đẳng. 7,3% người hoàn thành xong bậc tiểu học. Cụ thể thông tin trình độ học vấn của người trả lời theo từng xã của dự án được thể hiện cụ thể ở bảng sau:

Bảng 12:  Trình độ học vấn của người trả lời
	TT
	Huyện/xã
	Tiểu học
	Trung học cơ sở
	Trung học phổ thông
	Cao đẳng/ đại học
	Tổng

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	

	I
	Huyện Chợ Mới
	5
	14,3
	17
	48,6
	12
	34,3
	1
	2,9
	35

	1
	Yên Hân
	3
	15,0
	7
	35,0
	9
	45,0
	1
	5,0
	20

	2
	Thanh Mai
	2
	13,3
	10
	66,7
	3
	20,0
	0
	0,0
	15

	II
	Huyện Na Rì
	0
	0,0
	11
	40,7
	15
	55,6
	1
	3,7
	27

	3
	Đổng Xá
	0
	0,0
	5
	33,3
	10
	66,7
	0
	0,0
	15

	4
	Liêm Thủy
	0
	0,0
	6
	50,0
	5
	41,7
	1
	8,3
	12

	III
	Huyện Bạch Thông
	0
	0,0
	4
	28,6
	10
	71,4
	0
	0,0
	14

	5
	Sỹ Bình
	0
	0,0
	4
	28,6
	10
	71,4
	0
	0,0
	14

	IV
	Huyện Chợ Đồn
	2
	10,0
	8
	40,0
	9
	45,0
	1
	5,0
	20

	6
	Nghĩa Tá
	2
	10,0
	8
	40,0
	9
	45,0
	1
	5,0
	20

	
	Tổng
	7
	7,3
	40
	41,7
	46
	47,9
	3
	3,1
	96


(Nguồn: Khảo sát kinh tế xã hội, 7/2018  - 2/2019)

40. Nhìn chung, trình độ học vấn của người dân trong khu vực tiểu dự án khá cao đặc biệt khu vực tiểu dự án chủ yếu là người đồng bào DTTS, qua tiếp xúc của nhóm điều tra viên trong quá trình thảo luận nhóm với các nhóm đối tượng trong khu vực tiểu dự án, có thể thấy  khả năng tham gia, đóng góp ý kiến xây dựng tiểu dự án của cộng đồng dân cư khá phong phú, đa dạng và sát thực. Do vậy, trong quá trình tuyên truyền nội dung liên quan đến tiểu dự án, cũng như tham vấn cộng đồng về các đề xuất phương án kỹ thuật vần phải có những phương pháp tiếp cận hợp lý để cộng đồng dân cư hiểu tính chất và ý nghĩa của dự án, cũng như vận động tham gia, ủng hộ tiểu dự án. 

Nghề nghiệp, thu thập và chi tiêu hộ gia đình

41. Nghề nghiệp của người trả lời. Việc xác định nghề nghiệp của chủ hộ ở đây có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đánh giá sự ổn định trong đời sống sinh hoạt của người dân Đời sống các hộ gia đình phụ thuộc rất nhiều vào nghề nghiệp và sự ổn định của các lao động chính trong gia đình, đặc biệt là chủ hộ. Do đặc điểm địa hình chủ yếu là đồi núi và hầu hết các hộ dân trong khu vực tiểu dự án làm nghề nông nghiệp là chính,  nên khả năng canh tác, phát triển kinh tế  của các hộ gia đình nơi đây hết sức khó khăn.
42. Theo kết quả khảo sát, 98,0% người trả lời có công việc chính thuộc lĩnh vực nông, lâm nghiệp (94 người), tiếp đến là cán bộ công nhân viên nhà nước/ lực lượng vũ trang (1,0%). Hưu trí chỉ chiếm tỷ lệ 1%. Từ kết quả này cho thấy, trong khu vực các xã tiểu dự án tỷ lệ hộ gia đình tham gia lĩnh vực nông, lâm nghiệp chiếm tỉ lệ cao nhất, nguồn thu nhập chính của họ chủ yếu là từ hoạt động sản xuất nông/lâm nghiệp. Cụ thể nghề nghiệp của người tham gia trả lời phỏng vấn ở từ xã dự án được trình bày trong bảng dưới đây:

Bảng 13:  Nghề nghiệp của người trả lời
	TT
	Huyện/xã
	Nông, lâm nghiệp
	Nhân viên nhà nước/ lực lượng vũ trang
	Nội trợ/hưu trí
	Tổng

	
	
	Số lượng
	%
	Số lượng
	%
	Số lượng
	%
	

	I
	Huyện Chợ Mới
	34
	97,1 
	0
	0,0 
	1
	2,9
	35

	1
	Yên Hân
	19
	95,0 
	0
	0,0 
	1
	5,0
	20

	2
	Thanh Mai
	15
	100,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	15

	II
	Huyện Na Rì
	26
	96,3
	1
	3,7
	0
	0,0
	27

	3
	Đổng Xá
	15
	100,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	15

	4
	Liêm Thủy
	11
	91,7
	1
	8,3
	0
	0,0
	12

	III
	Huyện Bạch Thông
	14
	100,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	14

	5
	Sỹ Bình
	14
	100,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	14

	IV
	Huyện Chợ Đồn
	20
	100,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	20

	6
	Nghĩa Tá
	20
	100,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	20

	
	Tổng
	94
	98,0
	1
	1,0
	1
	1,0
	96
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Thu nhập và chi tiêu của hộ gia đình. 
43. Theo kết quả khảo sát, tỷ lệ hộ gia đình làm nông nghiệp chiếm đa số, các loại cây trồng chính là cây lương thực (như lúa, ngô...), một số cây hoa màu (như đậu tương, đỗ, lạc, bầu bí...) và một số cây công nghiệp (chủ yếu là cây keo, bạch đàn, xoan...) chính vì vậy nguồn thu nhập chính của hộ gia đình phụ thuộc vào hoạt động sản xuất nông nghiệp này. 

44. Theo Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg, ngày 19 tháng 11 năm 2015 của chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 cho thấy trung bình thu nhập/người/tháng ở khu vực nông thôn là 700.000 đồng/người/tháng và thành thị là 900.000 đồng/người/tháng, nếu trung bình mỗi hộ gia đình là khoảng 4,0 người, nó sẽ tương ứng với khoảng 2,8 triệu đồng/hộ/tháng và 3,6 triệu đồng/hộ/tháng. Từ bảng kết quả trên có thể thấy thu nhập bình quân đầu người dưới mức nghèo chiếm tỷ lệ nhỏ (10,4%), tiếp theo là nhóm cận nghèo với mức thu nhập bình quân 700.000 – 1000.000đ/khẩu chiếm tỷ lệ 15,6%. Với mức thu nhập 1.000.000 – 3.000.000đ/khẩu chiếm tỷ lệ 36,5% và tiếp theo đó là mức thu nhập trên 5.000.000đ/khẩu chiếm tỷ lệ 28,1%. Có thể thể mức thu nhập bình quân 3.000.000 – 5.000.000đ/khẩu chiếm 15,6%. Chi tiết xem bảng 12 bên dưới.
Bảng 14:  Thu nhập bình quân đầu người các hộ khảo sát
	TT
	Huyện/xã
	<=700.000đ
	700.000đ - 1000.000đ
	1.000.000đ - 3000.000đ
	3000.000 - 5000.000
	> 5.000.000
	Tổng

	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ
	Số lượng
	Tỷ lệ
	Số lượng
	Tỷ lệ
	Số lượng
	Tỷ lệ
	Số lượng
	Tỷ lệ
	

	I
	Huyện Chợ Mới
	2
	5,7
	4
	11,4
	12
	34,3
	12
	34,3
	5
	14,3
	35

	1
	Yên Hân
	2
	10,0
	3
	15,0
	6
	30,0
	7
	35,0
	2
	10,0
	20

	2
	Thanh Mai
	0
	0,0
	1
	6,7
	6
	40,0
	5
	33,3
	3
	20,0
	15

	II
	Huyện Na Rì
	5
	18,5
	4
	14,8
	10
	37,0
	5
	18,5
	3
	11,1
	27

	3
	Đổng Xá
	2
	13,3
	3
	20,0
	5
	33,3
	3
	20,0
	2
	13,3
	15

	4
	Liêm Thủy
	3
	25,0
	1
	8,3
	5
	41,7
	2
	16,7
	1
	8,3
	12

	III
	Huyện Bạch Thông
	0
	0,0
	4
	28,6
	6
	42,9
	5
	35,7
	5
	35,7
	14

	5
	Sỹ Bình
	0
	0,0
	4
	28,6
	5
	35,7
	3
	21,4
	2
	14,3
	14

	IV
	Huyện Chợ Đồn
	3
	15,0
	3
	15,0
	7
	35,0
	5
	25,0
	2
	10,0
	20

	6
	Nghĩa Tá
	3
	15,0
	3
	15,0
	7
	35,0
	5
	25,0
	2
	10,0
	20

	 
	Tổng
	10
	10,4
	15
	15,6
	35
	36,5
	27
	28,1
	15
	15,6
	96
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45. Mức thu nhập bình quân đầu người của các hộ gia đình quyết định mức chi tiêu bình quân trong tháng của  tất cả các hộ được phỏng vấn.  Khoảng 7,3% chi tiêu bình quân nhân khẩu 5 triệu/tháng, trong khi  18,8% số hộ có mức chi tiêu từ 3 – 5 triệu/ tháng. 131,3% chi tiêu khoảng 1 – 3 triệu/tháng. 42,7% chi tiêu bình quân nhâu khẩu dưới 1 triệu/tháng. Cụ thể về mức chi tiêu của hộ gia đình của các xã khu vực dự án ở bảng sau:

Bảng 15:  Khoảng chi tiêu bình quân đầu người ở các hộ khảo sát 

	Huyện/xã
	<=700.000đ
	700.000đ - 1000.000đ
	1.000.000đ - 3000.000đ
	3000.000 - 5000.000
	> 5.000.000
	Tổng

	
	Số lượng
	Tỷ lệ
	Số lượng
	Tỷ lệ
	Số lượng
	Tỷ lệ
	Số lượng
	Tỷ lệ
	Số lượng
	Tỷ lệ
	

	Huyện Chợ Mới
	4
	11,4
	9
	25,7
	14
	40,0
	7
	20,0
	1
	2,9
	35

	Yên Hân
	2
	10,0
	6
	30,0
	9
	45,0
	3
	15,0
	0
	0,0
	20

	Thanh Mai
	2
	13,3
	3
	20,0
	5
	33,3
	4
	26,7
	1
	6,7
	15

	Huyện Na Rì
	7
	25,9
	6
	22,2
	6
	22,2
	4
	14,8
	4
	14,8
	27

	Đổng Xá
	2
	13,3
	5
	33,3
	4
	26,7
	2
	13,3
	2
	13,3
	15

	Liêm Thủy
	5
	41,7
	1
	8,3
	2
	16,7
	2
	16,7
	2
	16,7
	12

	Huyện Bạch Thông
	5
	35,7
	2
	14,3
	3
	21,4
	3
	21,4
	1
	7,1
	14

	Sỹ Bình
	5
	35,7
	2
	14,3
	3
	21,4
	3
	21,4
	1
	7,1
	14

	Huyện Chợ Đồn
	3
	15,0
	5
	25,0
	7
	35,0
	4
	20,0
	1
	5,0
	20

	Nghĩa Tá
	3
	15,0
	5
	25,0
	7
	35,0
	4
	20,0
	1
	5,0
	20

	Tổng
	19
	19,8
	22
	22,9
	30
	31,3
	18
	18,8
	7
	7,3
	96
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Nhà ở

46. Nhà ở. Nhà ở phản ánh một phần tình kinh tế của hộ gia đình. Theo kết quả khảo sát kinh tế xã hội hộ gia đình, 39 hộ gia đình tại khu vực các xã tiểu dự án sở hữu nhà bán kiên cố (nhà tường gạch, mái tôn/ngói) chiếm 40,6%. Sở hữu nhà nhà tạm (12,5%) và nhà gỗ/nhà sàn chiếm tỷ lệ 46,9%. Cụ thể về loại hình nhà ở của hộ gia đình được thể hiện trong bảng sau:

Bảng 16:  Loại hình nhà ở của hộ gia đình

	TT
	Huyện/xã
	Nhà bán kiên cố
	Nhà nhà tạm
	Nhà gỗ/nhà sàn
	Tổng

	
	
	Hộ
	%
	Hộ
	%
	Hộ
	%
	

	I
	Huyện Chợ Mới
	16
	45,7 
	6
	17,1
	13
	37,1
	35

	1
	Yên Hân
	6
	30,0
	4
	20,0
	10
	50,0
	20

	2
	Thanh Mai
	10
	66,7
	2
	13,3
	3
	20,0
	15

	II
	Huyện Na Rì
	5
	18,5
	3
	11,1
	19
	70,4
	27

	3
	Đổng Xá
	3
	20,0
	0
	0,0
	12
	80,0
	15

	4
	Liêm Thủy
	2
	16,7
	3
	25,0
	7
	58,3
	12

	III
	Huyện Bạch Thông
	5
	35,7
	3
	21,4
	6
	42,9
	14

	5
	Sỹ Bình
	5
	35,7
	3
	21,4
	6
	42,9
	14

	IV
	Huyện Chợ Đồn
	13
	65,0
	0
	0,0
	7
	35,0
	20

	6
	Nghĩa Tá
	13
	65,0
	0
	0,0
	7
	35,0
	20

	
	Tổng
	39
	40,6
	12
	12,5
	45
	46,9
	96


(Nguồn: Khảo sát kinh tế xã hội, 7/2018  - 2/2019
IV. CÁC TÁC ĐỘNG CỦA TIỂU DỰ ÁN
47. Phần lớn các tác động của tiểu dự án mang tính tích cực cho người dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, dự kiến tiểu dự án sẽ có một số tác động không mong muốn đối với một số ít trong cộng đồng. Các tác động đó được đánh giá qua khảo sát ban đầu, bao gồm:

· Tác động liên quan đến thu hồi đất để nâng cấp công trình như đập, tràn, cống. Các tác động này có thể ảnh hưởng đến 46 hộ DTTS trong tổng số 46 hộ bị ảnh hưởng trong các xã có thu hồi đất của TDA;

· Tác động từ việc cắt nước thi công như ảnh hưởng như Nguồn nước tưới cung cấp cho diện tích sản xuất đất nông nghiệp của vùng hạ lưu, hạn chế mặt nước hồ trong nuôi trồng thuỷ sản;

· Tác động thứ yếu khác có thể nảy sinh khi triển khai các hạng mục của TDA, đó là các tác động không mong muốn, tạm thời ảnh hưởng đến sinh kế của các hộ khi các hạng mục xây dựng gây cản trở giao thông và buôn bán, ô nhiễm môi trường do vận chuyển đất, nguyên vật liệu xây dựng, nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, công nhân nơi khác đến có nguy cơ trộm cắp, cờ bạc và nghiện ngập, buôn bán ma túy.

48. 
Các tác động tích cực từ tiểu dự án đến các nhóm đối tượng chính sau:

· Khi tiểu dự án hoàn thành tạo tâm lý ổn định cho nhân dân sinh sống dưới hạ lưu công trình do khả năng chống lũ được đảm bảo, công trình ổn định, an toàn tăng lên;

·  Các hộ dân yên tâm phát triển sản xuất nâng cao đời sống khi việc cấp, thoát nước cho sản xuất và đời sống dân sinh được đảm bảo, mạng lưới tưới, tiêu vùng dự án được khai thông;

· Các hộ sản xuất nông nghiệp được tạo thêm công ăn việc làm ổn định do diện tích đất canh tác được mở rộng;

· Cộng đồng dân cư, đặc biệt là nhóm cộng đồng dân tộc thiểu số trong vùng dự án thuộc các xã có cơ sở hạ tầng được nâng cấp từ dự án;

· Các hộ dân được hưởng lợi trong vùng được chia sẻ các kiến thức từ cộng đồng tham gia dự án;

· Các cơ quan liên quan ở địa phương về quản lý và triển khai nâng cấp Đập, họ được tham gia, tăng cường kiến thức và hiểu biết về quản lý sửa chữa và tạo điều kiện tăng cường hợp tác bình đẳng giữa những người sử dụng hưởng lợi với các cơ quan quản lý và chính quyền địa phương.

Chi tiết các ảnh hưởng (tác động tiêu cực) đến cộng đồng DTTS vùng tiểudự án được trình bày dưới đây:
4.1. Tác động tích cực:

4.1.1. Tăng cường năng lực quản lý an toàn đập 

49. Hợp phần này sẽ được thực hiện tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường với mục tiêu cải thiện khung kế hoạch và vận hành quản lý an toàn đập để bảo vệ cộng đồng dân cư và cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội ở khu vực hạ du. Ba tiểu hợp phần hỗ trợ lẫn nhau có sự tham gia của cả ba bộ bao gồm: (i) Các dịch vụ kỹ thuật và nghiên cứu chiến lược; (ii) Cải thiện về thể chế, luật và các quy định; và (iii) Nâng cao năng lực và chuyên môn. Kinh phí của hợp phần này sẽ dùng cho các dịch vụ tư vấn, các công tác và hàng hóa, thiết bị và dịch vụ phi tư vấn.

4.1.2. Tăng diện tích tưới chủ động, sản xuất nông nghiệp thích ứng khí hậu

50. Tiểu dự án sẽ tiến hành sửa chữa và nâng cấp 7 hồ chứa nước trên địa bàn 04 huyện: Chợ Mới, Na Rì, Bạch Thông và Chợ Đồn của tỉnh Bắc Kạn với các hạng mục công trình tại các hồ chứa, bao gồm: đập đất, tràn xả lũ, cống lấy nước….. Sau khi hoàn thành, tiểu dự án sẽ cung cấp nguồn nước tưới ổn định cho 250 ha đất sản xuất nông nghiệp (lúa và hoa màu), tổng số hộ được hưởng lợi trực tiếp từ Tiểu dự án là 720 hộ (tương đương với 2.880 nhân khẩu) thuộc 6 xã ở khu vực hạ lưu. 
Bảng 17: Diện tích nước tưới trong khu vực Tiểu dự án

	TT 
	 Công trình 
	 Địa điểm 
	 Tổng số hộ được hưởng lợi  
	 Tổng số người được hưởng lợi  
	 Diện tích cung cấp nước tưới (ha) 

	
	
	
	
	
	

	1
	Hồ Khuổi Dâng
	Xã Thanh Mai - huyện Chợ Mới
	157
	628
	40

	2
	Hồ Khuổi Dầy
	Xã Yên Hân- huyện Chợ Mới
	80
	320
	22,34

	3
	Hồ Khuổi Sung
	Xã Yên Hân- huyện Chợ Mới
	141
	564
	40

	4
	Hồ Nà Kiến
	Xã Nghĩa Tá- huyện Chợ Đồn
	72
	288
	52

	5
	Hồ Mạy Đẩy
	Xã Đổng Xá- huyện Na Rì
	81
	324
	25

	6
	Hồ Cốc Thông
	Xã Liêm Thủy - huyện Na Rì
	113
	452
	46

	7
	Hồ Nà Lẹng 
	Xã Sỹ Bình huyện - Bạch Thông
	76
	304
	25

	
	Tổng cộng
	
	720
	2.880
	250,34

	
	DTTS
	
	706
	2.850
	


 (Nguồn: Khảo sát kinh tế xã hội, 7/2018 - 2/2019)

51. Hệ thống hồ đập được nâng cấp, sửa chữa sẽ đáp ứng nhu cầu tăng cường chất lượng đất canh tác, chống xói mòn đất, sa mạc hóa, giảm ô nhiễm nguồn nước. Đầu tư vào cơ sở hạ tầng sẽ được đi kèm (nếu có). Chủ trương áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, giải pháp công nghệ tiên tiến trong thi công xây dựng các công trình tưới tiêu, các giải pháp tưới tiêu hiệu quả nhằm gia tăng hiệu quả sử dụng nước, hạn chế cạn kiệt nguồn nước và thích ứng với biến đổi khí hậu sẽ góp phần không nhỏ trong phát triển kinh tế xã hội của các địa phương.

4.1.3. Hỗ trợ nâng cấp cơ sở hạ tầng, phát triển thủy lợi phục vụ đa mục tiêu, xây dựng nông thôn mới

52. Chủ trương của Bộ NN&PTNT là tập trung sửa chữa và nâng cao an toàn đập nhằm phát huy hiệu quả công trình đảm bảo tính an toàn sinh mạng, tài sản/nhà cửa cho cộng đồng. Phục vụ tốt sản xuất mang lại hiệu ích kinh tế cao nhất, và cũng là để phát huy tối đa hiệu quả đồng vốn đầu tư. 
53. Kết quả khảo sát cho thấy tỷ trọng của ngành nông nghiệp ở các xã nằm trong khu vực Tiểu dự án chiếm từ 60% trở lên tổng cơ cấu kinh tế của địa phương. 

54. Tiểu Dự án tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, đặc biệt là các công trình cấp nước phục vụ đa mục tiêu, bên cạnh việc cung cấp nước tưới cho hoạt động sản xuất nông nghiệp còn cung cấp nước sinh hoạt và góp phần cắt lũ vùng hạ du. Đối với các hồ chứa vừa và nhỏ sẽ tạo điều kiện thuận lợi về nước tưới để người dân đầu tư cho sản xuất nông nghiệp, cải thiện thu nhập, thu hút lao động địa phương cho các hoạt động sản xuất nông nghiệp, giảm di dân và các tác động xã hội khác, phục vụ hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới tại các địa phương.

4.1.4. Cải thiện điều kiện đi lại, di dân trong tình huống thảm họa xảy ra

55. Tiểu dự án sẽ tiến hành xây dựng và sửa chữa các công trình tại các hồ chứa, bao gồm: đập đất, tràn xả lũ, cống lấy nước…bên cạnh đó Tiểu dự án có các hạng mục làm đường thi công kết hợp đường quản lý và xây dựng nhà quản lý. Đường quản lý vận hành hồ sẽ được làm có bề rộng từ 3,5m – 5 m theo tiêu chuẩn đường Giao thông nông thôn (Loại A và Loại B tùy thuộc vào quy mô của hồ chứa). Sau khi các tuyến đường quản lý này hoàn thành sẽ cải thiện điều kiện đi lại, di dân cho người dân trong khu vực Tiểu dự án, đặc biệt là 720 hộ dân (thuộc Hồ Khuổi Dâng, Hồ Khuổi Dầy, Hồ Khuổi Sung, Hồ Nà Kiến, Hồ Mạy Đẩy, Hồ Cốc Thông và Hồ Nà Lẹng). 

4.1.5. Phát triển phúc lợi xã hội cho nhóm dễ bị tổn thương 

56. Việc đầu tư tiểu dự án sẽ cung cấp nguồn nước tưới ổn định và mở rộng đường quản lý sẽ giúp người dân, đặc biệt là phụ nữ tiết kiệm được thời gian lấy nước, thời gian sản xuất nông nghiệp thông qua việc sắp xếp lịch thời vụ một cách chủ động, cũng như việc lấy nước phục vụ chăn nuôi, phát triển kinh tế vườn trang trại, góp phần tạo ra tính đa dạng các loại sản phẩm nông nghiệp và tăng khả năng tiếp cận thị trường, cải thiện thu nhập. 

57. Nước sinh hoạt được cung cấp kịp thời hơn là điều kiện cơ bản cải thiện sức khỏe người dân, được biệt là tránh được được các bệnh của phụ nữ. Thông qua thực hiện kế hoạch hành động giới của dự án, nhận thức về giới sẽ được nâng lên trong các cấp chính quyền và cộng đồng. Phụ nữ giảm được thời gian lao động sẽ có cơ hội tham gia vào các hoạt động cộng đồng, tìm hiểu nâng cao trình độ hiểu biết, giáo dục con cái,…

58. Kết quả tham vấn cho thấy, các nhóm hộ dễ bị tổn thương (hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ có phụ nữ làm chủ hộ…) đều rất đồng tình, ủng hộ việc sửa chữa và nâng cao an toàn các hồ chứa trên địa bàn của họ vì họ nhận thức rất rõ là đây là cơ chế chính để cải thiện điều kiện kinh tế. 

4.1.6. Nâng cao năng lực, nhận thức cộng đồng

59. Ứng phó thảm họa thiên tai và mất an toàn hồ đập, bảo vệ công trình và các vấn đề liên quan thông qua các hoạt động tham vấn, xây dựng và tuyên truyền tập huấn trong qua trình trước trong và sau khi nâng cấp công trình, đặc biệt là những hoạt động giới sẽ tạo ra cơ hội cho việc nâng cao năng lực cho người dân của các xã tham gia, gia tăng các hiểu biết xã hội và gắn bó cộng đồng, gia tăng khả năng tổ chức, quản lý, giám sát và gia tăng vị thế của phụ nữ cũng như các cấp hội trong cộng đồng. 

4.2. Tóm tắt các tác động tiêu cực và các biện pháp giảm thiểu
4.2.1. Tác động tiêu cực

Thu hồi đất và tái định cư

60. Việc thực hiện tiểu dự án chỉ đầu tư sửa chữa và nâng cấp các công trình đã có nên tác động với các hộ dân là không đáng kể. Theo kết quả kiểm kê thiệt hại trong quá trình lập RAP có 46/46 bị ảnh hưởng là người dân tộc thiểu số gồm các nhóm dân tộc Nùng, Tày, Dao nằm trên địa bàn 6 xã của 4 huyện tỉnh Bắc Kạn. Cụ thể:
· Thu hồi vĩnh viễn 9.255 m² đất của 41 hộ gia đình
 bị ảnh hưởng vĩnh viễn do thu hồi đất, trong đó: Diện tích đất ở BAH là 200 m2 (3 hộ chỉ BAH 1 phần đất ở và không ảnh hưởng đến nhà), Diện tích đất trồng cây hàng năm là: 1.113 m2 (8 hộ); Diện tích đất trồng cây lâu năm là: 745 m2 (8 hộ); Diện tích đất rừng sản xuất BAH là: 6.370 m2 (28 hộ); Diện tích đất thủy sản BAH là 827 m2 (6 hộ). Ngoài ra, trong quá trình triển khai thi công các hạng mục công trình của tiểu dự án còn ảnh hưởng tạm thời đến 37.132 m2 đất công của 6 xã để xây dựng lán trại, bãi tập kết vật liệu.

· Ảnh hưởng công trình, vật kiến trúc của 3 hộ gia đình bao gồm: 15m2 chòi lá (lán trông coi của 1 hộ), 25m2 tường xây (của 1 hộ) và 15m2 chuồng trại chăn nuôi (của 1 hộ) và 04 cột điện hạ thế và 400m dây điện thuộc điện lực huyện Chợ Đồn và Na Rì quản lý
· Ảnh hưởng cây cối, hoa màu: Tổng cộng sẽ có 129 cây ăn quả, 596 cây lấy gỗ các loại (của 426 hộ) BAH.

· Ảnh hưởng đến 827 m2 mặt nước thủy sản của 6 hộ hiện đang nuôi cá.
· Không có hộ ảnh hưởng nặng mất ≥ 20% diện đất sản xuất nông nghiệp hay hộ dễ BTT bị ảnh hưởng nặng mất từ 10% diện tích đất nông nghiệp trở lên. Không có hộ cần phải di dời. 

· Cả 46 hộ thuộc nhóm hộ dễ bị tổn thương do 100% hộ BAH là người DTTS, trong đó có 6 hộ vừa là hộ nghèo vừa là hộ DTTS, 5 hộ vừa là hộ cận nghèo vừa là hộ DTTS 
61. Không có hộ nào bị ảnh hưởng về nhà ở, vật kiến trúc, mồ mả và không BAH về công trình văn hóa. 
(Chi tiết về các tác động và việc bồi thường thu hồi đất, tái định cư được trình bày trong RAP của TDA).
Rủi ro về an ninh, an toàn toàn xã hội, sức khỏe cộng đồng
62. Quá trình thi công sẽ có một lượng lớn lao động ở các nơi khác về làm việc sẽ gây xáo trộn nhất định đối với đời sống kính tế - xã hội – văn hóa của địa phương  nên cần có biện pháp quản lý số lượng lao động nhập cư này, đảm bảo không có phát sinh mâu thuẫn giữa người bản địa và người lao động nhập cư.

63. Các bệnh xã hội như STDs/HIV/AIDS cần được tuyên truyền thường xuyên để nâng cao ý thức phòng ngừa lây nhiễm cho cộng đồng người DTTS và lao động nhập cư.

64. Quá trình thi công có khả năng phát sinh ô nhiễm tiếng ồn và không khí do máy móc thi công và xe chở nguyên vật liệu, do đó chủ đầu tư và đơn vị thi công cần thực hiện nghiêm túc các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm như trong EISA đã nêu.
Mâu thuẫn có thể phát sinh trong sử dụng nước và vai trò của các bên liên quan 

65. Điều này có thể xảy ra, trong quá trình thi công lượng nước chắc chắn sẽ giảm, trong điều kiện như vậy sẽ có sự tranh chấp hoặc sự không hài lòng khi có hộ gia đình có nhiều thuận lợi về vị trí lấy nước nhưng cũng có hộ gia đình có nhiều bất lợi. Điều này nên có sự cam kết của các hộ thông quan họp thôn, ông trưởng thôn nên phổ biến trước những tình huống có thể xảy ra. 

Ô nhiễm thuốc bảo vệ thực vật và phân bón
66.  Sự đảm bảo diện tích tưới chủ động và ổn định có thể thay đổi cơ cấu cây trồng trong nông nghiệp kéo theo sự gia tăng lượng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón. Đây là những hóa chất độc hại có khả năng giảm đa dạng sinh học, gây ô nhiễm không khí, đất, nguồn nước và ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của người nông dân và ảnh hưởng gián tiếp đến người tiêu dùng. 

4.2.2. Các biện pháp giảm thiểu:

Tham vấn với các bên liên quan

67. Mục tiêu tổng quát của hoạt động tham vấn ở cấp địa phương là để đảm bảo rằng các thiết kế và phương pháp thực hiện các hợp phần phù hợp về mặt kinh tế và xã hội đồng thời giảm thiểu các rủi ro liên quan tới những tác động tiêu cực có thể phát sinh và nhằm thiết lập kênh thông tin liên lạc. 
68. Người DTTS thuộc nhóm dễ bị tổn thương, các hoạt động kinh tế của họ chủ yếu là nông nghiệp, do đó việc đảm bảo nước tưới trong hoạt động sản xuất nông nghiệp rất quan trọng. Chính vì vậy trong quá trình triển khai tiểu dự án và lập EMDP, việc tham vấn các cơ quan có liên quan như Ban dân tộc tỉnh, phòng dân tộc huyện, UBND các xã thực hiện tiểu dự án và cộng đồng người DTTS tại địa phương là hết sức cần thiết. Kết quả của các cuộc tham vấn này giúp cho Ban quản lý tiểu dự án có kế hoạch và phương án hành động nhằm thiết lập kênh thông tin liên lạc cũng như giảm thiểu tác động tiêu cực tới cộng đồng người DTTS một cách hiệu quả nhất.

69. Trong quá trình khảo sát đơn vị tư vấn đã phối hợp với UBND các xã trong khu vực Tiểu dự án đã tổ chức 7 cuộc họp tham vấn cộng đồng với quy mô khác nhau (cấp lãnh đạo, cấp cộng đồng, và họp trực tiếp với các hộ bị ảnh hưởng) nhằm cung cấp các thông tin về TDA, giới thiệu mục đích và ý nghĩa của việc tham vấn cộng đồng, 
trình bày các phương án kỹ thuật của các hạng mục của dự án có tính khả thi nhất, 
xác định mong muốn và tham khảo ý kiến của cộng đồng,
thống nhất phương án để tiến hành thiết kế . Biên bản họp tham vấn và danh sách người tham dự ở một số xã trong khu vực Tiểu dự án được đính kèm trong Phụ lục báo cáo 3.

70. Kết quả họp tham vấn cộng đồng với người dân trong khu vực Tiểu dự án cho thấy trong khu vực tiểu dự án cả nam giới và nữ giới đều tham gia khá tích cực vào việc phát biểu ý kiến của mình vào việc nâng cấp, sửa chữa các hồ chứa của dự án. Chi tiết được trình bày cụ thể trong Phụ lục 1 của báo cáo.
71. Các cuộc họp tham vấn sẽ tiếp tục được thực hiện trong giai đoạn thực hiện TDA để có những thay đổi phù hợp (nếu cần).

Lập và thực hiện kế hoạch hành động tái định cư (RAP)

72. Các tác động xã hội tiêu cực tiềm tàng do thu hồi đất và các tài sản khác sẽ kích hoạt chính sách OP 4.12 của Ngân hàng Thế giới. Để đảm bảo phù hợp với các quy định của chính sách, RAP cho tiểu dự án được chuẩn bị dựa trên RPF nhằm giảm thiểu các tác động thu hồi đất. RAP phản ánh cách thức mà tiểu dự án sẽ giảm thiểu tổn thất của những người BAH trong tiểu dự án, khôi phục sinh kế của họ bằng cách đền bù, hỗ trợ, và/hoặc trợ cấp cho họ. Mục tiêu chung của Kế hoạch hành động tái định cư nhằm đảm bảo rằng tất cả những người BAH đều được bồi thường, hỗ trợ cho tất cả các tài sản (bao gồm cả đất đai, vật kiến ​​trúc, cây trồng, và các tài sản khác) theo giá thay thế và đưa ra những biện pháp hỗ trợ để họ có thể khôi phục sinh kế của họ - ít nhất là bằng như mức trước khi có tiểu dự án.

73. Kế hoạch hành động tái định cư cho Tiểu dự án cũng cần chú ý đặc biệt tới nhóm dễ bị tổn thương phù hợp với các chính sách của WB về tái định cư không tự nguyện. Các biện pháp trong RAP cũng cần bao gồm việc cung cấp các cơ hội tham gia của phụ nữ trong quá trình ra quyết định và trong việc đào tạo sinh kế và bảo đảm bồi thường sẽ được cấp cho cả nam giới và phụ nữ.

74. UBND tỉnh Bắc Kạn và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn sẽ đảm bảo rằng các tác động về tái định cư sẽ được thực hiện đúng theo chính sách được nêu trong RPF/RAP.

 Xây dựng và thực hiện tốt Kế hoạch hành động giới: 

75. Một Kế hoạch hành động giới (GAP) là cần thiết để tạo điều kiện cho sự tham gia tối đa của phụ nữ trong giai đoạn xây dựng của tiểu dự án, cung cấp các cơ hội mới cho phụ nữ để tăng thu nhập, nhưng không làm tăng gánh nặng cuộc sống của họ, và góp phần tăng vai trò và địa vị người phụ nữ trong vùng tiểu dự án.

76. Do đó, một Kế hoạch hành động giới đã được chuẩn bị dựa trên kinh nghiệm của các dự án trước đó, GAP này được đính kèm chi tiết ở Phụ lục 4 của báo cáo SA.
Xây dựng và thực hiện tốt Kế hoạch Hành động bảo vệ sức khỏe cộng đồng:

77. Trong quá trình thực hiện tiểu dự án, dự kiến sẽ có lượng lớn người lao động sẽ tập trung vào các công trình xây dựng để hỗ trợ xây dựng, do vậy cần kiểm soát tốt các tác động bất lợi và nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng trong thời gian thi công tiểu dự án. Chủ động phòng, chống các bệnh dịch phát sinh trong quá trình thi công Tiểu dự án, đồng thời sẵn sàng ứng phó với các trường hợp có dịch bệnh phát sinh, trong đó bao gồm HIV/AIDS. Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe cho người dân, chính quyền địa phương về các nguy cơ phát sinh dịch bệnh tiềm tàng trong quá trình thi công tiểu dự án. Một kế hoạch hành động bảo vệ sức khỏe cộng đồng (xem Phụ lục 5 báo cáo SA) được chuẩn bị dựa trên kinh nghiệm của các dự án trước đó, và trên cơ sở tham vấn với các cộng đồng để bảo vệ sức khỏe của cộng đồng dân cư và người lao động đến thi công các công trình thuộc Tiểu dự án.

Xây dựng và thực hiện tốt Kế hoạch tham gia và Chiến lược Truyền thông đối với các bên liên quan

78. Tăng cường tiếp cận thông tin theo quyền lợi của mình cho người dân trong khu vực dự án. Người dân được thông báo, cập nhật các kế hoạch thi công tiểu dự án để có kế hoạch chủ động cho sản xuất, sinh hoạt. Nâng cao khả năng tiếp cận thông tin phục vụ cho đời sống của người dân, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống. Tăng cường sự tham gia của người dân. Kế hoạch tham gia và Chiến lược Truyền thông đối với các bên liên quan trong khu vực Tiểu dự án được trình bày chi tiết ở Phụ lục 6 của báo cáo SA.

Các biện pháp giảm thiểu rủi ro đối với các nhóm người dễ bị tổn thương

79. Nhóm người dễ bị tổn thương bao gồm người dân tộc thiểu số, phụ nữ đơn thân, người già, trẻ em trai và gái. Trong quá trình diễn ra tiểu dự án, có những tác động tiêu cực có thể nảy sinh, vì thế cần lưu ý đặc biệt tới những nhóm dễ bị tổn thương. Cần thu hút sự tham gia của nhóm người này trong các hoạt động truyền thông hay tham vấn để thu thập những nhu cầu của họ đối với dự án, từ đó có xây dựng phương án đáp ứng kịp thời. Cần chú trọng hơn tới trẻ em trai, trẻ em gái và nhóm người dân tộc thiểu số trong việc trang bị các kiến thức liên quan tới vấn đề sức khỏe, các vấn đề liên quan tới an toàn cộng đồng như tệ nạn xã hội, an ninh trật tự.

80. Đặc biệt, nhóm người dễ bị tổn thương sẽ nhận được những hỗ trợ và ưu tiên trong khi thực hiện RAP và EMDP của tiểu dự án. Khi tiến hành bồi thường thiệt hại do thu hồi đất, những người dễ bị tổn thương bị ảnh hưởng của tiểu dự án sẽ được nhận một khoản tiền hỗ trợ riêng theo như quy định trong RAP. Hơn nữa, những người DTTS trong vùng tiểu dự án sẽ được tham gia vào các chương trình hỗ trợ, tập huấn để cải thiện sinh kế được thiết kế trong EMDP. 

Một số các hành động can thiệp khác: 
81. Chương trình đào tạo việc làm, dịch vụ khuyến nông, hỗ trợ vay vốn cũng cần được PPMU, chính quyền địa phương quan tâm tạo điều kiện cho các hộ tham gia.
V. 
THAM VẤN CỘNG ĐỒNG DTTS VÀ CÔNG KHAI THÔNG TIN
5.1.
Mục tiêu của tham vấn cộng đồng

82. Việc công bố, phổ biến thông tin, tham vấn và sự tham gia của những người bị ảnh hưởng trong cộng đồng người DTTS và những bên liên quan chính sẽ:

a. Giảm thiểu các mâu thuẫn có thể xảy ra;

b. Tối thiểu hóa rủi ro do sự trì hoãn của tiểu dự án;

c. Để tiểu dự án có thể thiết kế chương trình tái định cư và phục hồi thành một chương trình xây dựng toàn diện phù hợp với nhu cầu và các ưu tiên dành cho những người bị ảnh hưởng, từ đó tối đa hóa lợi ích kinh tế xã hội của việc phát triển tiểu dự án; và

d. Đảm bảo rằng việc chuẩn bị và thực hiện Kế hoạch Phát triển dân tộc thiểu số(EMDP) được tiến hành minh bạch.

83. Công bố và phổ biến thông tin không chỉ là yêu cầu của các nhà tài trợ quốc tế mà còn được quy định bởi Chính phủ Việt Nam trong Điều 67, Luật Đất đai (2013) và Điều 17 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, Điều 19, 20, 21 Nghị định 47/2014/NĐ-CP và Nghị định 44/2014/NĐ-CP và Nghị định 45/2014/NĐ-CP.

84. Các mục tiêu chung của Chương trình tham vấn và Chiến dịch thông tin cộng đồng là để phổ biến thông tin và thu thập thông tin phản hồi từ những bên có liên quan chính về các khía cạnh bồi thường, hỗ trợ và quy hoạch tái định cư đối với các hộ bị ảnh hưởng.

5.2  
Phương pháp tham vấn 
85. Các DTTS   đang sống trong khu vực tiểu dự án - được đánh giá và khẳng định sự có mặt của họ trong khu vực tiểu dự án thông qua sàng lọc về người dân tộc thiểu số (DTTS) (theo Ngân hàng OP 4.10). Tham vấn với họ một cách tự do, được thông báo trước, thông tin theo cách thức phù hợp (FPIC), để xác định rằng nếu cần hỗ trợ cho cộng đồng người DTTS bị ảnh hưởng tại địa phương khi thực hiện tiểu dự án. Sàng lọc DTTS được tiến hành theo hướng dẫn OP 4.10 của Ngân hàng Thế Giới, và đã được thực hiện trong phạm vi và khu vực các đánh giá xã hội tương ứng với phạm vi đánh giá môi trường (theo OP 4.01). Các ngôn ngữ sử dụng tham vấn tại khu vự dự án: Tiếng dân tộc Kinh vì đã được xác định rằng các hộ DTTS đều biết, có thể nghe và hiểu tiếng Kinh, biết đọc và viết tiếng Kinh .
86. Biểu quyết: việc thực hiện tiểu dự án, các chính sách đền bù - hỗ trợ của tiểu dự án được đưa ra để xin ý kiến người tham dự cuộc họp bằng biểu quyết: đồng thuận hoặc phản đối; nếu có ý kiến phản đối, người phản đối sẽ được phỏng vấn chung trong cuộc họp hoặc thực hiện phỏng vấn riêng, tùy theo nguyện vọng của cá  nhân đó để ghi nhận ý kiến cụ thể. Trong cuộc họp tham vấn cộng đồng, không có người  DTTS nào phản đối việc thực hiện tiểu dự án.

87. Phỏng vấn bằng bảng hỏi: Toàn bộ người tham gia phỏng vấn (trong các cuộc họp tập trung, thảo luận nhóm, phỏng vấn cá nhân hoặc phỏng vấn hộ gia đình) được phát bảng hỏi theo mẫu để thu thập thông tin về (i) tình hình kinh tế - xã hội của hộ gia đình, (ii) đánh giá các chính sách của tiểu dự án, (iii) nguyện vọng về đền bù, hỗ trợ và tái định cư, và (iv) sự ủng hộ việc thực hiện tiểu dự án. Trong lúc thực hiện phỏng vấn bằng bảng hỏi, PPMU, các chuyên gia và cán bộ hỗ trợ sẽ có mặt đầy đủ để hỗ trợ và giải đáp thắc mắc của người được phỏng vấn, đảm bảo người được phỏng vấn hiểu rõ câu hỏi và các phương án trả lời.

88. Phỏng vấn riêng cá nhân/hộ gia đình: Ngoài tham vấn thực hiện trong các cuộc họp cộng đồng, đơn vị tư vấn còn thực hiện tham vấn dưới hình thức phỏng vấn trực tiếp tại các hộ gia đình được hưởng lợi bởi tiểu dự án. Phỏng vấn bao gồm cả thảo luận cởi mở và phỏng vấn bằng bảng hỏi để thu thập thông tin và nguyện vọng của người DTTS. Các   mẫu điều tra khảo sát  làcá nhân/hộ gia đình được lựa chọn ngẫu nhiên.

89. Phương pháp đánh giá nhanh có sự tham gia (PRA): EMDP sử dụng các công cụ đánh giá nhanh nông thôn có sự tham để giúp cho cộng đồng dễ dàng xác định được các vấn đề tập trung ưu tiên giải quyết liên quan tới việc nâng cao nhận thức về mục tiêu, các tác động tích cực, tiêu cự tiềm tàng của tiểu dự án.

90. Các buổi họp tham vấn và thảo luận nhóm được tổ chức tại 06 xã có người DTTS là Yên Hân, Thanh Mai, Đổng Xá, Liêm Thủy, Sỹ Bình và Nghĩa Tá. Tất cả các cuộc họp tham vấn và thảo luận nhóm đều có sự tham gia của đại diện UBND các xã, đại diện UBMTTQ, đại diện Hội phụ nữ và Hội Nông dân xã, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh. Đặc biệt các Bí thư và trưởng thôn đều tham dự họp tham vấn.

 5. 3  Nội dung tham vấn

5.3.1. Quy mô, phạm vi tham vấn

91. Tham vấn cộng đồng và công bố thông tin về dự án tới người dân, đặc biệt là nhóm DTTS là điều kiện bắt buộc  để phê duyệt dự án đầu tư. Việc tham vấn cộng đồng được thực hiện từ tháng 7/2018 và tháng 2/2109. Có tổng số 101 người/96 hộ tham dự trong đó Nam chiếm 72,3% và Nữ chiếm 27,7%. 100% số hộ tham dự là người DTTS. Chi tiết xem bảng bên dưới.
Bảng 18: Bảng tổng hợp tham vấn cộng đồng các xã
	TT
	Huyện
	Thôn
	xã
	Địa điểm
	Thời gian
	Độ tuổi tham gia  
	Số người tham gia

	
	
	
	
	
	
	
	Tổng
	Nam
	Nữ
	DTTS

	I
	Huyện Chợ Mới
	 
	 
	 
	 
	
	45
	29
	16
	45

	1
	Khuổi Sung
	Bản Mộc
	Yên Hân
	Hội trường UBND xã
	4/7/2018
	26 - 70
	13
	7
	6
	13

	2
	Khuổi Dầy
	Trà Lấu
	Yên Hân
	Nhà quản lý hồ Khuổi Dầy
	15/2/2019
	26 - 70
	20
	18
	2
	20

	3
	Khuổi Dâng
	Bản Tý
	Thanh Mai
	Điểm sinh hoạt cộng đồng thôn Bản Tý
	15/2/2019
	26 - 70
	12
	4
	8
	12

	II
	Huyện Na Rì
	
	
	
	
	
	28
	20
	8
	28

	4
	Mạy Đẩy
	Mạy Đẩy
	Đổng Xá
	Hội trường UBND xã
	16/7/2018
	26 -65
	11
	6
	5
	11

	5
	Cốc Thông
	Bản Cải
	Liêm Thủy
	Thôn Bản Cải
	16/2/2019
	26 -65
	17
	14
	3
	17

	III
	Huyện Bạch Thông
	
	
	
	
	
	16
	16
	0
	16

	6
	Nà Lẹng
	Nà Lẹng
	Sỹ Bình
	Thôn Nà Lẹng
	16/2/1019
	26 -65
	16
	16
	0
	16

	IV
	Huyện Chợ Đồn
	
	
	
	
	
	12
	8
	4
	12

	7
	Nà Kiến
	Nà Kiến
	Nghĩa Tá
	Hội trường UBND xã
	15/7/2018
	36 - 65
	12
	8
	4
	12

	Tổng
	
	
	
	
	
	101
	73
	28
	101


5.3.2. 
Nội dung  tham vấn cộng đồng

92. Một trong những mục đích của quá trình tham vấn và họp dân thường xuyên là nhằm hạn chế tối đa mức độ không hài lòng của những người được hưởng lợi bởi tiểu dự án thông qua việc lồng ghép các quan điểm và mối quan tâm của những người liên quan vào quá trình thiết kế và thực hiện tiểu dự án. Cách tiếp cận tham dự sẽ khuyến khích người DTTS nêu lên bất kỳ mối quan ngại nào trước khi các xung đột có thể nảy sinh và đưa ra sự chấp thuận của họ.

93. Đối với TDA Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Bắc Kạn, một quá trình tham vấn hai bước được thiết kế để đảm bảo Chính sách Người bản địa (OP4.10) của  WB được tuân thủ:

94. Bước 1: Các cuộc tham vấn trong quá trình chuẩn bị tiểu dự án với các nhóm người DTTS tại các khu vực TDA nơi họ sinh sống, thông qua tham vấn rộng rãi, tham vấn trước, và tham vấn phổ biến thông tin, để chắc chắn rằng TDA đề xuất nhận được sự ủng hộ rộng rãi của các nhóm DTTS bị ảnh hưởng; và để xác định quan điểm của người DTTS trên quy mô rộng. Các chuyên gia xã hội kết hợp với cán bộ các Ban QLDA, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng chính quyền xác định các cộng đồng DTTS được hưởng lợi tiềm năng và thực hiện các cuộc tham vấn. Phụ nữ trong các cộng đồng DTTS được chọn ngẫu nhiên để thực hiện các cuộc thảo luận nhóm riêng với họ.

95. Các chủ đề thảo luận bao gồm thông tin về tiểu dự án; tìm hiểu các đặc trưng văn hóa của các cộng đồng DTTS bị ảnh hưởng; các mạng lưới xã hội; mong muốn của các cộng đồng để cải thiện tình trạng của họ nhằm tránh các rủi ro thiên tai thông qua các hoạt động can thiệp của tiểu dự án; và sự ủng hộ rộng rãi của các cộng đồng đối với TDA.

96. Bước 2: Các cuộc tham vấn trong quá trình thực hiện tiểu dự án với các nhóm người DTTS nhằm thu thập thông tin về những nhu cầu và thách thức cụ thể mà người DTTS đang đối mặt, và xác định bất cứ khu vực tiềm ẩn nào mà có thể cần có thêm hỗ trợ và/ hoặc các loại hình hỗ trợ khác. Trong dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập, CPO sẽ tuyển chọn một đội chuyên gia tư vấn xã hội hỗ trợ để thực hiện các cuộc tham vấn này. Đội tư vấn sẽ xây dựng các quy trình và hướng dẫn tham vấn, đảm bảo rằng các cuộc tham vấn sẽ được thực hiện đúng chỗ, đúng lúc, và theo một cách thức có thể tiếp cận được của các cộng đồng DTTS cũng như đảm bảo rằng tất cả các nhóm người DTTS được tham gia vào quá trình tham vấn và tạo ra một môi trường tham vấn với những cuộc thảo luận cởi mở và thành thật, không có sự can thiệp hay đe dọa từ bên ngoài.

97. Quá trình tham vấn cần  đảm bảo rằng các cộng đồng DTTS bị ảnh hưởng (i) ủng hộ rộng rãi các mục tiêu của tiểu dự án; (ii) nhận thức về các lợi ích của tiểu dự án và tin rằng những lợi ích đó là phù hợp với văn hóa, tín ngưỡng của họ; (iii) đã có đủ cơ hội để xác định những ưu tiên và hạn chế của họ liên quan tới đền bù, tái định cư, hỗ trợ các thiệt hại và phòng chống thiên tai.

98. Trong quá trình lập EMDP, các công cụ sử dụng trong tham vấn cộng đồng bao gồm họp, phỏng vấn các cá nhân và thảo luận nhóm. Người dân trong các khu vực BAH ở các xã đều sẵn sàng thảo luận và chia sẻ thông tin. Phụ nữ và thanh niên được mời tham gia và khuyến khích đóng góp ý kiến. Các nhóm dân tộc thiểu số ở các thôn trong xã bị ảnh hưởng đều được tham vấn. Các nhóm dân tộc thiểu số tại các vùng dự án đều có các tổ chức đại diện của họ làm cầu nối với các tổ chức như Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Thanh niên cấp xã và cấp thôn.

5.3.3.  Tham vấn người DTTS trong quá trình  thực hiện  tiểu dự án

99. Để thực hiện bước đầu tiên của quá trình tham vấn, cần thực hiện tham vấn rộng rãi, tham vấn trước, và tham vấn phổ biến thông tin với các cộng đồng DTTS theo một cách thức phù hợp về văn hóa của họ tại các khu vực TDA đề xuất nơi có người DTTS sinh sống. Tham vấn được thực hiện thông qua thảo luận nhóm tập trung với một số lượng mẫu nhỏ người DTTS (từ 10 đến 12 người mỗi thôn/xã). Những người tham gia được lựa chọn một cách ngẫu nhiên kết hợp với chọn mẫu có chủ đích để thu thập được nhiều quan điểm, góc nhìn hơn. Thảo luận nhóm là  phương pháp thích hợp cho tham vấn vì nó khuyến khích sự chia sẻ cũng như tranh luận về các quan điểm và ý tưởng liên quan tới TDA đề xuất.

100. Các chuyên gia xã hội đã thực hiện các cuộc tham vấn tự do, tham vấn trước, và tham vấn phổ biến thông tin ở 6 xã có người DTTS sinh sống trong phạm vi ảnh hưởng/hưởng lợi của tiểu dự án, các cuộc tham vấn riêng với nhóm phụ nữ DTTS. Các chủ đề đã được thảo luận bao gồm: (i) cung cấp thông tin về TDA và các nguyên tắc bồi thường và TĐC của tiểu dự án cho người BAH; (ii) tìm hiểu về lịch sử thiên tai (bão lụt và hạn hán), tính chất của thiên tai hàng năm, khả năng phòng chống và cứu hộ thiên tai của người dân và của chính quyền địa phương, và hậu quả của thiên tai hàng năm, tìm hiểu về các mạng lưới xã hội trong phòng chống các rủi ro thiên tai và khôi phục sau thiên tai; (iii) nguyện vọng của các hộ DTTS khi thực hiện dự án và các hoạt động thay thế để phục hồi thu nhập; (iv) lựa chọn các hình thức bồi thường và TĐC của người BAH khi bị thu hồi đất (nếu có); và (v) sự nhất trí và ủng hộ rộng rãi của họ đối với dự án và những kiến nghị hay đề xuất của họ với tiểu dự án.

101. Mục tiêu tổng thể và mục tiêu cụ thể của tiểu dự án được trình bày với người tham dự và tất cả những người tham gia đều bày tỏ nguyện vọng và mối quan tâm của họ về giảm thiểu rủi ro thiên tai mà họ phải gánh chịu hàng năm như bão, lụt, hạn hán... Tất cả những người tham gia đều ủng hộ tiểu dự án và mong muốn tiểu dự án sẽ sớm được thực hiện để bảo vệ họ khỏi những rủi ro thiên tai hàng năm. Bản tóm tắt nội dung các cuộc tham vấn của 6 xã được đính kèm trong phần Phụ lục 1.

102. Trong giai đoạn thực hiện dự án, người DTTS sẽ được tham vấn về tất cả các hoạt động của TDA mà có thể có tác động tích cực hay tiêu cực tiềm ẩn tới họ trong suốt các giai đoạn của TDA. Mọi nỗ lực sẽ được thực hiện để có sự tham gia của người DTTS vào việc lập kế hoạch, thiết kế, thực hiện, và giám sát các biện pháp nhằm tăng tối đa các lợi ích của dự án hoặc tránh các tác động tiêu cực hoặc nếu không thể tránh khỏi thì hạn chế, giảm thiểu, hay đền bù cho những tác động đó.

103. Ban QLDA tỉnh (PPMU) sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo sự tham gia của cộng đồng thông qua UBND xã, các nhóm cộng đồng, các lãnh đạo địa phương và già làng, trưởng bản trong các nhóm DTTS, Hội Phụ nữ và Mặt trận Tổ quốc, và các cơ quan địa phương chịu trách nhiệm về những vấn đề dân tộc thiểu số. Việc mời mọi người dân trong thuộc diện BAH trong các thôn thuộc các xã có đồng bào DTTS tham gia họp và thực hiện những cuộc họp riêng với phụ nữ DTTS là hết sức quan trọng để thể hiện    quan điểm của họ về bình đẳng giới trong các hoạt động dự án cũng như xác định các tác động tích cực và tiêu cực của tiểu dự án đến đời sống của họ.

104. Ban QLDA tỉnh sẽ tổ chức họp thường xuyên với UBND xã, Hội phụ nữ, trưởng thôn, và cộng đồng địa phương nhằm đảm bảo rằng tất cả những người liên quan đều nhận thức đầy đủ và hiểu về nội dung  tiểu dự án. Mục đích của tham vấn là tất cả những người DTTS dự kiến bị ảnh hưởng bởi tiểu dự án sẽ được thông tin thỏa đáng và thông tin sớm về tiểu dự án, quy mô tiểu dự án, những tác động dự kiến tới cộng đồng địa phương, các biện pháp giảm thiểu, cơ chế giải quyết khiếu kiện, và kế hoạch thực hiện. Những cuộc họp này sẽ được lập kế hoạch theo những mốc thời gian đã định trong suốt các giai đoạn của TDA. Ban QLDA tỉnh sẽ phối hợp với Ban Dân tộc cấp tỉnh hoặc cán bộ phụ trách về DTTS cấp huyện để đảm bảo rằng tất cả các tác động đều được xác định và giải quyết kịp thời.

105. Thông qua quá trình tham vấn, Ban QLDA tỉnh sẽ thông báo cho người DTTS về quyền lợi của họ, quy mô của dự án, và những tác động tiềm ẩn tới sinh kế, môi trường và tài nguyên. Ban QDLA tỉnh sẽ trình nộp tài liệu về quá trình tham gia và tham vấn cho WB xem xét và kiểm tra. Khi có sự khác biệt lớn hay mâu thuẫn giữa người DTTS và cơ quan thực hiện dự án, Ban QLDA tỉnh sẽ sử dụng một quy trình thương thảo “thiện chí” để giải quyết những khác biệt đó. Thương thảo thiện chí bao gồm sự tôn trọng lẫn nhau về những khác biệt văn hóa, thảo luận các vấn đề với người đại diện hợp pháp của người DTTS, cho phép có đủ thời gian để đưa ra quyết định,  thỏa thuận và ghi chép lại kết quả. Nếu không có sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng cho TDA,  WB sẽ không tài trợ cho TDA đó.

106. Cần lưu ý là không phải tất cả người DTTS ở Việt Nam, đặc biệt là phụ nữ, người già, và những người sống trong các cộng đồng DTTS ở vùng nông thôn hẻo lánh, có thể nói tiếng Việt thành thạo và kỹ năng đọc tiếng Việt của họ có thể rất hạn chế. Trình độ học vấn và khả năng biết đọc biết viết của người DTTS bị ảnh hưởng sẽ được xác định qua đánh giá tác động xã hội. Những phương pháp và phương thức giao tiếp/truyền thông phù hợp về văn hóa và giới sẽ được sử dụng để xóa bỏ những rào cản giao tiếp. Việc này có thể bao gồm việc dịch tài liệu ra tiếng dân tộc, sử dụng phiên dịch trong các cuộc họp cộng đồng; sử dụng nhiều hơn phương thức giao tiếp bằng hình ảnh tại các TDA nơi các cộng đồng DTTS mù chữ hay có trình độ văn hóa thấp; và tổ chức họp riêng rẽ cho phụ nữ và nam giới theo phong tục văn hóa địa phương tại những nơi cần thiết.

5.4. 
Kết quả tham vấn  
5.4.1. 
Ý kiến của người dân qua đợt tham vấn cộng đồng
107. Các cuộc tham vấn của RAP và EMDP giữa nhóm tư vấn và cộng đồng dân địa phương được thực hiện trong quá trình họp phổ biến thông tin tiểu dự án và một số hoạt động khác từ phía các chuyên gia môi trường – xã hội. Các cuộc tham vấn đã được tiến hành vào tháng 7/2018 và 2/2019. Cuộc tham vấn sử dụng cả điều tra hộ gia đình, và thảo luận nhóm/họp cộng đồng (như đã đề cập ở trên), Có 101 đại diện hộ gia đình được tham vấn bằng bảng điều tra kinh tế-xã hội (bảng hỏi) với 28 nữ (27,7%) và 101 người DTTS (100%), 7 thảo luận nhóm và phỏng vấn cá nhân với 102 người tham gia, trong đó 33 nữ (32,3%) và 102 người DTTS, đạt 100% số người tham dự, (chi tiết xem phụ lục 4 biên bản các cuộc tham vấn nhóm). Có cả nam giới và phụ nữ ở nhiều độ tuổi từ 18-60 tham gia. Đặc biệt phụ nữ DTTS đã được khuyến khích đưa ra ý kiến/thắc mắc của mình. Đợt tham vấn có đầy đủ các thành phần tham gia bao gồm đại diện UBND xã, cán bộ địa chính , các tổ chức/đoàn thể như Đảng ủy, Hội phụ nữ, Hội Nông dân, Mặt trận tổ quốc cấp xã…Khi cần thiết, nhà văn hóa (cho họp cộng đồng) được sử dụng để thực hiện việc tham vấn (cho thảo luận nhóm/ họp cộng đồng) tóm tắt nội dung tham vấn chi tiết xem phụ lục 2. Bảng  20 dưới đây tập hợp những ý kiến đóng góp và nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số về tiểu dự án.   
  Bảng 19:  Tóm tắt các ý kiến của người dân trong các đợt tham vấn
	Nhóm ý kiến
	Nội dung chi tiết
	Số người đồng tình với ý kiến
	Địa điểm họp

	Thông tin dự án
	Cần phổ biến thông tin dự án/TDA sớm
	24
	Thanh Mai, Nghĩa Tá

	Có chính sách ưu tiên người DTTS
	Khi dự án triển khai nên chú trọng tới đối tượng là người DTTS
	23
	Đồng Xá, Thanh Mai

	Dự án sớm triển khai
	Việc thực hiện dự án sớm được triển khai, đây là tiểu dự án có ý nghĩa quan trọng đối với đời sống của bà con nhân dân
	53
	Nghĩa Tá,Yên Hân, Đổng Xá, Sỹ Bình

	Tiến độ dự án
	Cần đảm bảo tiến độ và tính đến thời vụ cho người dân
	68
	Yên Hân, Nghĩa Tá, Thanh Mai, Đổng Xá

	Môi trường
	dự án khi triển khai thi công cần đảm bảo môi trường khu vực công trình, khu sinh hoạt của công nhân và an toàn khi thi công
	85
	Yên Hân, Liêm Thủy, Thanh Mai,Nghĩa Tá, Đổng Xá,

	Việc làm
	Đề nghị thuê tuyển lao động địa phương
	78
	Yên Hân, Liêm Thủy, Thanh Mai, Sỹ Bình

	Quan tâm, ủng hộ dự án
	Người dân quan tâm vì dự án sẽ cải tạo nguồn nước sản xuất
	101
	Liêm Thủy, Sỹ Bình, Nghĩa Tá, Thanh Mai, Yên Hân, Liêm Thủy và Đổng Xá

	Phục hồi sinh kế
	Mong muốn được tham gia đào tạo kỹ thuật sản xuất nông nghiệp và phát triển sinh kế bền vững
	91
	Liêm Thủy, Sỹ Bình, Nghĩa Tá, Thanh Mai, Yên Hân, Liêm Thủy và Đổng Xá


Nguồn: Kết quả tham vấn cộng đồng từ 7/2018  - 2/2019
5 .5. 
Phổ biến và công khai thông tin

108. EMDP sau khi chuẩn bị xong sẽ được công bố cho những người DTTS bị tác động và cộng đồng nơi họ sinh sống. EMDP cần được công bố một cách rành mạch, dễ hiểu cho những người DTTS và cộng đồng của họ để họ có thể hiểu biết đầy đủ và tham gia một cách dễ dàng. Bên cạnh việc công bố EMDP, các cuộc họp cần được tổ chức ở cấp độ cộng đồng nơi có người DTTS bị tác động bởi tiểu dự án. Nếu cần, các cuộc họp được triển khai có sử dụng ngôn ngữ của người DTTS bị tác động để đảm bảo họ hiểu đầy đủ mục tiêu của EMDP và có thể cung cấp các phản hồi.

109. EMDP được chuẩn bị trong quá trình thực hiện tiểu dự án sau khi được WB thông qua và UBND tỉnh phê duyệt sẽ được công bố công khai tại địa phương, trước khi triển khai thi công. EMDP cần công bố ở những nơi hay có người qua lại, thuận tiện cho việc xem xét, tiếp cận (tại UBND tỉnh/huyện/phường/xã..., trên website của UBND, Sở NN&PTNT của tỉnh...) với ngôn ngữ tiếng Việt và từ  ngữ dễ hiểu đối với người DTTS, ngoài ra sẽ được dịch sang tiếng Anh và công bố trên cổng điện tử của Ngân hàng Thế giới và Website của CPO.

VI. CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỀ XUẤT CHO PHÁT TRIỂN  DTTS

110. Như đã đề cập ở trên, EMDP nhằm mục đích cung cấp thêm các lợi ích kinh tế xã hội cho các hộ gia đình EM theo OP 4.10. Những hoạt động này là các hoạt động liên quan đến việc đào tạo, bao gồm đào tạo khuyến nông, đào tạo phát triển kinh doanh, và pháp luật về an toàn giao thông, truyền thông và sức khỏe cộng đồng. 
111. Các khóa đào tạo sau đây đã được đề xuất bởi các dân tộc thiểu số trên cơ sở tham khảo ý kiến với họ.

Bảng 20:  Các lớp tập huấn do BQL dự án tỉnh thực hiện

	TT
	Lớp tập huấn
	Tổng số lớp tập huấn 
	Thành viên mỗi lớp
	Thành phần

	1
	Đào tạo kỹ thuật sản xuất nông nghiệp và Phát triển sinh kế bền vững
	6
	35 -50 người
	Hộ bị ảnh hưởng nặng, hộ thuộc nhóm dễ bị tổn thương

	2
	Truyền thông và Quản lý sức khỏe cộng đồng; Giới và phát triển giới đối với người DTTS.
	6
	35 – 50 người
	Hộ ảnh hưởng và hộ dân khu vực tiểu dự án

	
	Tổng số
	12
	
	


112. Như vậy trên địa bàn 4 huyện của TDA sẽ có 12 lớp tập huấn, mỗi xã có 2 lớp được thiết kế với 4 nội dung khác nhau, số thành viên cho một lớp theo ý kiến của các cơ quan quản lý, người dân trong cộng đồng số lượng thành viên tham gia từ 35  -50 người với số lượng này sẽ đảm bảo được chất lượng đầu ra cho mỗi chương trình tập huấn. Việc lựa chọn thành viên tham gia các lớp tập huấn này sẽ do các thôn/xóm tự đề xuất sau khi có thông báo kế hoạch của chính quyền địa phương. 

113. Các lớp tập huấn sẽ tập trung cho phát triển theo hướng nông nghiệp giá trị cao Trong khi đó người dân phần nhiều còn giữ các thói quen canh tác, trồng trọt theo kiểu truyền thống tức là dựa nhiều vào kinh nghiệm dân gian và cá nhân, do đó năng suất và chất lượng của sản phẩm chưa thể đáp ứng tốt nhu cầu hiện nay của thị trường tiêu dùng. Chính vì vậy việc mở các lớp tập huấn về quy trình chăm bón, thu hái, bảo quản sản phẩm nông nghiệp sẽ giúp cho người dân sớm thích ứng được với những đòi hỏi của thị trường tiêu dùng cả trong nước lẫn xuất khẩu.

114. Như vậy sẽ có 2 lớp tập huấn dành cho người DTTS với 4 nội dung chính như sau:

Lớp thứ nhất có 2 nội dung:

(i) Đào tạo nâng kỹ năng sản xuất nông nghiệp: giúp nâng cao nhận thức của cộng đồng về hoạt động chăn nuôi và sản xuất nông nghiệp: Nội dung tập trung vào  Các hoạt động góp phần tăng trưởng nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, xoá đói giảm nghèo, cải thiện và nâng cao đời sống cho cộng đồng. Dự kiến khoảng 35 - 50 người/khóa đại diện cho các hộ gia đình EM sẽ được đào tạo, với sự tham gia của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, trung tâm khuyến nông huyện. 

(ii) Sinh kế bền vững: đây là hoạt động quan trọng đối với hộ gia đình nhằm mục đích phát triển kinh tế hộ gia đình, các kỹ năng trong kinh doanh. Một chương trình đào tạo chuẩn sẽ được sử dụng với tên gọi “Bước đầu kinh doanh của bạn” (được phát triển bởi các Tổ chức Lao động Quốc tế). 

Lớp thứ hai có 2 nội dung:

(i) Đào tạo kỹ năng truyền thông và Quản lý sức khỏe cộng đồng đối với người DTTS: nội dung này tập trung vào công tác truyền thông và các kiến thức cơ bản trong phòng tránh các bệnh xã hội mà cộng đồng người DTTS có khả năng bị ảnh hưởng trong quá trình tiểu dự án thực hiện triển khai thi công.

(ii) Đào tạo về Giới và phát triển giới: các nội dung này giúp cho người tham gia có thể tìm hiểu vai trò, trách nhiệm, vị trí xã hội của phụ nữ và nam giới, và mối liên quan tới sự phát triển của cá nhân, cộng đồng. 
Các khóa đào tạo sẽ được thiết kế để đảm bảo: (i) các nội dung phù hợp với văn hóa của người dân tộc thiểu số, (ii) Phụ nữ được khuyến khích tham gia, ít nhất là 50 % số người tham gia là phụ nữ.

Bảng 21:  Các kế hoạch hành động khác 
	TT
	Biện pháp đề xuất
	Cơ sở đề xuất
	Nội dung hỗ trợ
	Đơn vị chịu trách nhiệm

	1
	Hỗ trợ tập huấn nâng cao về quản lý an toàn đập và dùng nước hiệu quả. Tăng cưòng sự tham vấn, tham gia của cộng đồng DTTS
	Trong quá trình vận hành 7 hồ chứa nước thuộc TDA, cần nâng cao trình độ quản lý và khai thác của đợn vị vận hành 

Tuyên truyển để tránh những mâu thuẫn xuất hiện trong việc sử dụng nguồn nước giữa các hộ dân ở các thôn
	Các cán bộ xã, trưởng bản có DTTS được tham gia tập huấn trong các khoá tập huấn  nâng cao năng lực của các đợn vị trong quản lý, vận hành an toàn đập

Tăng cường truyền thông cho người dân sử dụng nước tiết kiệm, lồng ghép chung vào hoạt động phổ biến thông tin, tham vấn trong quá trình thực hiện TDA.
	PPMU, Cty MTV khai tác CTTL

	2
	Nâng cao năng lực các đơn vị liên quan trong thực hiện EMDP
	Cần nâng cao năng lực quản lý môi trường, xã hội cho cán bộ giám sát nội bộ của BQLDA sửa chữa và nâng cao an toàn đập WB8 tỉnh Bắc Kạn, các cán bộ cấp huyện, xã liên quan trong quá trình thực hiện EMDP để phối hợp chặt chẽ với PPMU Bắc Kạn
	Lồng ghép nội dung tập huấn trong các khoá tập huấn nâng cao năng lực chung của TDA/DA.
	PPMU tỉnh, các phòng ban cấp huyện, cán bộ xã liên quan trong quá trình thực hiện EMDP

	3
	Tuyển dụng lao động phổ thông làm việc tại đơn vị vận hành hồ
	Trong quá trình thi công và hồ đi vào vận hành, có một số công việc cần lao động phổ thông, tiểu dự án sẽ ưu tiên tuyển dụng các hộ bị ảnh hưởng và đào tạo tại chỗ để làm việc được trong các đơn vị vận hành hồ
	
	Cty MTV khai tác CTTL


EMDP này sẽ được cập nhật trước khi thực hiện (nếu cần thiết) để xác định lại nhu cầu phát triển của người DTTS đồng thời phản ánh các nhu cầu khác mà họ có thể cần khi tác động của tiểu dự án được xác định dựa trên thiết kế kỹ thuật cuối cùng.

 VII.
NGÂN SÁCH THỰC HIỆN 

7.1. 
Nguồn ngân sách

115. Tất cả các chi phí cho kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số của dự án "Sửa chữa, nâng cao an toàn đập" được sử dụng từ nguồn vốn từ WB.

7.2. 
Nguồn kinh phí dự kiến

116. Chi phí của EMDP được ước tính tại bảng dưới đây

Bảng 22: Ngân sách kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số

	TT
	Chương trình và các hoạt động
	Đơn vị
	Số lượng
	Đơn giá (đồng)
	Tổng (đồng)

	1
	Kinh phí EDMP
	
	
	
	

	1.1
	Truyền thông và Quản lý sức khỏe cộng đồng; Giới và phát triển giới đối với người DTTS
	Cuộc
	6
	5.000.000
	30.000.000

	1.2
	Đào tạo kỹ thuật sản xuất nông nghiệp và phát triển sinh kế bền vững
	Khóa
	6
	30.000.000
	180.000.000

	
	Tổng
	
	
	
	210.000.000

	2
	Kinh phí dự phòng
	%
	10%
	
	21.000.000

	
	Tổng cộng
	
	
	
	231.000.000


117. Nguồn kinh phí thực hiện EMDP sẽ được hỗ trợ bởi WB trong khuôn khổ dự án DRSIP. Kinh phí thực hiện EMDP này mới được ước tính sơ bộ và sẽ được cập nhật theo bản thiết kế chi tiết các hoạt động của EMDP. PPMU sẽ phối hợp thực hiện EMDP kịp thời để đảm bảo EMDP có thể hỗ trợ các dân tộc thiểu số có mặt trong khu vực dự án có thể nhận được lợi ích kinh tế phù hợp với văn hóa xã hội của họ. 
 VIII. 
CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

118. Để đảm bảo rằng cơ chế khiếu nại và giải quyết khiếu nại được xây dựng là thiết thực và chấp nhận được đối với các hộ bị ảnh hưởng, đặc biệt là cộng đồng DTTS. Nội dung này đã được tham vấn với chính quyền và cộng đồng DTTS địa phương có tính đến đặc điểm văn hóa riêng biệt cũng như các cơ chế văn hóa truyền thống trong việc nêu và giải quyết các khiếu nại và trong các trường hợp cụ thể (như các tác động tiêu cực không được giảm thiểu hoặc phát sinh các tác động tiêu cực mới, các kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số không được thực hiện…) người dân tộc thiểu số có thể khiếu nại cho quyền lợi của mình. Cơ chế giải quyết khiếu nại đã được trao đổi cụ thể như sau.

Giai đoạn 1: Thắc mắc từ người BAH về bất kỳ khía cạnh nào về bồi thường, di dời hoặc những thiệt hại chưa giải quyết, trước hết, sẽ được trình bày theo hình thức lời nói hoặc văn bản tới cán bộ liên lạc về tái định cư của UBND xã (hoặc phường) là người sẽ cố gắng giải quyết vấn đề đó cùng với Nhóm công tác về tái định cư trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại.

Giai đoạn 2: Nếu không đưa ra được giải pháp hoặc không nhận được câu trả lời của cán bộ liên quan trong 15 ngày kể từ ngày đăng ký khiếu nại, người BAH có thể gửi khiếu nại đó UBND huyện là đơn vị sẽ cố gắng giải quyết vấn đề đó cùng với hội đồng bồi thường huyện trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại. Người BAH phải gửi khiếu nại trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký khiếu nại ban đầu và phải đưa ra hồ sơ tài liệu chứng minh cho yêu cầu của mình.

Giai đoạn 3: Nếu người BAH không hài lòng với quyết định của UBND huyện hoặc không có ý kiến trả lời thì người BAH có thể gửi kiến nghị lên UBND tỉnh. Với sự tư vấn của Ban QLBT-TĐC, Hội đồng đền bù cấp tỉnh và sở TN&MT, sở Tài chính, UBND tỉnh sẽ đưa ra quyết định về giải quyết khiếu nại đó trong vòng 30 ngày kể từ ngày UBND tỉnh nhận được khiếu nại. 

Giai đoạn 4: Nếu người BAH vẫn không hài lòng với quyết định của UBND tỉnh về giải quyết khiếu nại của họ, hoặc không nhận được ý kiến trả lời trong khoảng thời gian qui định, với nỗ lực cuối cùng, người BAH có thể đưa đơn thư về  trường hợp của mình lên toà án tỉnh.
Thủ tục đã trình bày ở bốn bước này phù hợp với thủ tục tố tụng của Việt Nam về giải quyết khiếu nại tố cáo. Tuy nhiên, hệ thống này chủ yếu là hướng tới những tranh chấp giữa người dân chứ không áp dụng đối với tranh chấp giữa người dân với chính quyền.  Do đó, trong hệ thống giám sát và đánh giá nội bộ, Ban QLDA, Hội đồng đền bù cấp tỉnh cần giữ lại các ghi chép bằng văn bản những khiếu nại và thắc mắc mà người BAH đã đưa ra cũng như ý kiến giải quyết cuối cùng về những thắc mắc và khiếu nại đó. Ngoài ra, người bị ảnh hưởng sẽ được miễn mọi khoản chi phí liên quan đến thủ tục hành chính và pháp lý. Những khiếu nại toà án cũng có quyền được miễn chi phí cho việc đệ trình đơn. 
Cơ quan/tư vấn giám sát độc lập được tuyển dụng để giám sát và đánh giá độc lập sẽ chịu trách nhiệm kiểm tra về thủ tục và tình hình giải quyết thắc mắc và khiếu nại. Cơ quan giám sát độc lập có thể kiến nghị các giải pháp khác (nếu cần thiết) để giải quyết những khiếu nại chưa giải quyết được. 

IX.
TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
119. Việc thực hiện Kế hoạch phát triển Dân tộc thiểu số cần có sự phối hợp của nhiều ban, ngành và của các cấp từ tỉnh đến huyện, xã, thôn và cộng đồng  DTTS địa phương. Chủ đầu tư TDA là BQLDA tỉnh sẽ là đơn vị chủ trì và phối hợp với các đơn vị khác để thực hiện. Tổ chức thực hiện Kế hoạch phát triển Dân tộc thiểu số TDA được cụ thể hóa như sau:

Cấp Trung ương
· CPMU trực thuộc CPO được thành lập để điều phối các vấn đề chính sách và chiến lược, xây dựng toàn bộ hướng dẫn và hỗ trợ phối hợp. CPMU chịu trách nhiệm thực hiện tổng thể EMDP được chuẩn bị theo DRaSIP/WB8. CPMU sẽ đảm bảo rằng PPMU hiểu mục đích của EMPF và cách trình EMDP cho tiểu dự án. CPMU chịu trách nhiệm cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho PPMU trong việc chuẩn bị EMDP cho tiểu dự án. CPMU chịu trách nhiệm đảm bảo thực hiện hiệu quả EMDP, bao gồm giám sát và đánh giá kết quả của việc thực hiện EMDP. Vào thời gian đầu của việc thực hiện dự án, CPMU sẽ đào tạo nhân sự phụ trách về xã hội - ở cấp trung ương và cấp tỉnh, để họ có thể thực hiện sàng lọc (EM hiện tại trong khu vực ảnh hưởng của tiểu dự án) để xác định xem có cần thiết phải chuẩn bị EMDP hay không, và trên cơ sở kết quả sàng lọc, tiến hành đánh giá tác động xã hội và chuẩn bị EMDP. Trường hợp năng lực địa phương không đủ để chuẩn bị EMDP, chuyên gia tư vấn có đủ điều kiện sẽ được huy động để hỗ trợ PPMU trong việc xây dựng EMDP cho tiểu dự án theo quy định của EMPF. 

Cấp tỉnh

· BQLDA tỉnh chịu trách nhiệm điều phối cho việc thực hiện toàn bộ các hoạt động được đề ra Kế hoạch phát triển Dân tộc thiểu số; xây dựng các quy định và giám sát công nhân, tập kết nguyên vật liệu; thực hiện tham vấn cộng đồng; giám sát đền bù tái định cư; thực hiện và phối hợp thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực của công trình; và thực hiện báo cáo cho các cơ quan có liên quan; 
· Các hoạt động về  DTTS sẽ được BQLDA tỉnh lồng ghép trong các hoạt động của dự án; BQLDA tỉnh phối hợp với UBND xã để tiếp tục và duy trì tham vấn cộng đồng  DTTS trong quá trình thực hiện;
Cấp huyện:
· Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng hoặc TTPTQĐ huyện chịu trách nhiệm đền bù chính xác; đền bù theo giá thay thế; đền bù, hỗ trợ một lần cho những hộ bị ảnh hưởng; phối hợp với Phòng Dân tộc thường xuyên theo dõi và giám sát thực hiện Kế hoạch phát triển DTTS/các hoạt động lồng ghép về DTTS
· Hội Phụ nữ huyện phối hợp với  Hội Phụ nữ xã và các chi hội phụ nữ thôn có liên quan để thực hiện hiệu quả Chương trình truyền thông về Bình đẳng Giới và vai trò của phụ nữ và các đợt truyền thông về phòng chống HIV/AIDS và buôn bán người;

Cấp xã:

· Chính quyền xã ở những khu vực nơi mà có những cộng đồng  DTTS tham gia dự án sẽ phối hợp với Hội đồng bồi thường/ TTPTQĐ cấp huyện, phòng Dân tộc huyện và các bên liên quan khác để hỗ trợ sự tham gia của người DTTS vào tất cả các giai đoạn của dự án: lựa chọn, thiết kế, lập kế hoạch và thực hiện. Hoạt động này sẽ được thực hiện thông qua các buổi họp dân, tuyên truyền thông tin dự án, chuyển ý kiến phản hồi từ các nhóm người DTTS đến Hội đồng bồi thường/TTPTQĐ cấp huyện, phòng dân tộc và BQLDA tỉnh. 

· Ngoài ra UBND xã sẽ hỗ trợ BQLDA tỉnh trong quá trình giám sát thi công, quản lý nhân công; ngăn chặn tệ nạn xã hội; và phối hợp giám sát với các ban ngành của Huyện cùng với Ban Dân tộc tỉnh đối với việc thực hiện Kế hoạch phát triển Dân tộc thiểu số của BQLDA tỉnh;

· Đại diện của Mặt trận tổ quốc, với tư cách là cầu nối với Ban Dân tộc tỉnh/huyện ở cấp xã, Hội Phụ nữ xã, các Già làng, Trưởng Bản, sẽ giám sát các hoạt động hàng ngày của EMDP/các hoạt động lồng ghép về DTTS trong quá trình xây dựng và thực hiện; 

· Cộng đồng các DTTS, cấp bản, xóm, nhóm hộ và các Già làng, Trưởng bản, Trưởng tộc họ… cũng có vai trò quan trọng trong quá trình chuẩn bị, thực hiện EMDP, họ là những người có tiếng nói quan trọng trong cộng đồng, họ tộc… để thu thập được những thông tin phản hồi giúp cho việc lập và thực hiện kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số đạt kết quả tốt. Họ sẽ tích cực tham vấn và tham gia vào tất cả các giai đoạn của dự án.

120. Ban Dân tộc tỉnh sẽ phối hợp với BQLDA tỉnh, hỗ trợ thực hiện các hoạt động theo KH PTDTTS được phê duyệt để đạt được mục tiêu theo Kế hoạch phát triển Dân tộc thiểu số và mục tiêu phát triển DTTS của tỉnh, huyện.

121.  Trước khi thực hiện, EMDP cần phải được cập nhật để a) phản ánh các bước chi tiết trong việc thực hiện các hoạt động này, b) ngân sách cần thiết cho từng hoạt động, và c) Phương pháp thực hiện nhằm đảm bảo các hoạt động này được tiến hành theo cách có lợi nhất và phù hợp nhất với văn hóa các dân tộc thiểu số.

Bảng 23: Tiến độ thực hiện Kế hoạch phát triển DTTS

	Các hoạt động
	Tiến độ thực hiện

	Phổ biến thông tin và tham vấn cộng đồng
	Quý III/2018

	Chuẩn bị Kế hoạch phát triển Dân tộc thiểu số
	Quý II-III/2019

	Đệ trình Kế hoạch phát triển Dân tộc thiểu số
	Quý IV/2019

	Phê duyệt Kế hoạch phát triển Dân tộc thiểu số
	Quý IV/2019

	Phổ biến thông tin sau khi kế hoạch phát triển DTTS được phê duyệt
	Quý IV/2019

	Triển khai thực hiện EMDP
	Quý I/2020

	Giám sát và đánh giá
	Quý I/2020

	Tiến hành thi công công trình
	Quý I/2020


X.
GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ.

10.1 Yêu cầu chung về giám sát và đánh giá

122. Vì phần lớn các hoạt động của dự án là tích cực đối với cộng đồng DTTS nên chỉ áp dụng giám sát nội bộ, không thuê tuyển đơn vị giám sát độc lập. Trách nhiệm thực hiện giám sát Kế hoạch phát triển DTTS (EMDP) thuộc về Ban QLDA tỉnh.
123. Hệ thống giám sát đánh giá nội bộ sẽ được thiết lập để giám sát về thực hiện Kế hoạch phát triển DTTS. Mục đích chính của chương trình giám sát và đánh giá là để đảm bảo rằng tất cả các biện pháp đề xuất của Kế hoạch phát triển DTTS đều được thực hiện theo đúng chính sách và quy trình của Kế hoạch phát triển DTTS.

124. Phạm vi của chương trình giám sát và đánh giá sẽ bao gồm các hoạt động liên quan đến Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số, cung cấp ý kiến phản hồi cho cơ quan quản lý về công tác thực hiện của họ, xác định các vấn đề và thành công càng sớm càng tốt để tạo điều kiện có những chỉnh sửa kịp thời trong tổ chức thực hiện.

125. Mục tiêu của chương trình giám sát và đánh giá là (i) đảm bảo tiến độ thực hiện Kế hoạch phát triển DTTS; (ii) các biện pháp giảm thiểu và phát triển DTTS được thực hiện đúng; (iii) đánh giá tính hiệu quả của các biện pháp và đề xuất các biện pháp tăng cường; (iv) xác định các vấn đề phát sinh hoặc tiềm ẩn đối với cộng đồng DTTS trong quá trình thực hiện; và (v) xác định các biện pháp ứng phó ngay để giảm thiểu những vấn đề đó

126. Báo cáo giám sát sẽ được gửi cho Ngân hàng Thế giới xem xét và góp ý một năm hai lần trong quá trình thực hiện Dự án để kịp thời xác định các vấn đề  và có các hành động tức thời từ phía BQLDA tỉnh.

127. BQLDA tỉnh sẽ đưa ra mục tiêu và các chỉ số cần giám sát, báo cáo như vấn đề công bố thông tin (ngôn ngữ, công cụ công bố thông tin, loại thông tin công bố từng thời kỳ, đối tượng cần được công bố thông tin, thu thập phản hồi, trả lời khiếu nại, thắc mắc…), tham vấn các bên có liên quan, tổ chức thực hiện và kết quả thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt, kinh phí thực hiện, giám sát, đánh giá, báo cáo định kỳ…. 
10.2 Các chỉ số giám sát

128. Các chỉ số trong bảng 24 sau đây cần được định kỳ giám sát trong khi thực hiện EMDP bên cạnh các chỉ số giám sát đã nêu trong kế hoạch tái định cư.
Bảng 24: Các chỉ số giám sát thực hiện Kế hoạch phát triển DTTS

	Các vấn đề giám sát, kiểm tra, đánh giá
	Các chỉ báo cơ bản

	1. Tiến độ thực hiện Kế hoạch phát triển DTTS
	- Kế hoạch đã được trao đổi với cộng đồng;
- Kế hoạch phù hợp với điều kiện thực hiện của người DTTS và có sự phối hợp của người DTTS.

- Kế hoạch có phù hợp/hợp lý với tiến độ các hoạt động khác của TDA.

- Nhân lực thực hiện kế hoạch có đầy đủ;
- Kinh phí thực hiện kế hoạch có đầy đủ;

	2. Thực hiện tham vấn cộng đồng và sự tham gia của người DTTS
	- Cộng đồng DTTS địa phương, chính quyền xã, lãnh đạo thôn và các tổ chức đoàn thể được cung cấp đầy đủ thông tin về Kế hoạch phát triển Dân tộc thiểu số, kế hoạch thực hiện và cơ chế giải quyết khiếu nại.

- Cộng đồng DTTS địa phương, chính quyền xã, lãnh đạo thôn và các tổ chức đoàn thể được tham gia vào các hoạt động có liên quan, đặc biệt là giám sát việc thực hiện Kế hoạch Dân tộc thiểu số 

	3. Thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực của TDA.
	- Tất cả các biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực từ TDA được thực hiện và thực hiện có hiệu quả.

- Không phát sinh các tác động tiêu cực khác từ TDA, nếu có phát sinh phải tham vấn với cộng đồng về biện pháp giảm thiểu và thực hiện giảm thiểu.

- Các ban, ngành phối hợp có hiệu quả trong việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực từ TDA.

	4. Thực hiện các biện pháp duy trì, nâng cao
	- Tất cả các hoạt động hỗ trợ phát triển cộng đồng DTTS được đề ra trong Kế hoạch phát triển Dân tộc thiểu số được thực hiện và thực hiện có hiệu quả.

- Các ban, ngành phối hợp có hiệu quả trong việc thực hiện các biện pháp.

	5. Cơ chế khiếu nại
	- Cộng đồng dân tộc thiểu số hiểu rõ cơ chế khiếu nại.

- Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng huyện/ TTPT quỹ đất, các tổ chức xã hội cấp xã/UBND xã hiểu rõ về về cơ chế khiếu nại và có thể hỗ trợ người DTTS thực hiện khiếu nại nếu có.


PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Tóm tắt kết quả tham vấn cộng đồng

Phụ lục 2: Các mối quan tâm của cộng đồng bị ảnh hưởng và cam kết của chủ công trình

Phụ lục 3: Biên bản tham vấn mẫu 

Phụ lục 4: Ảnh tham vấn

PHỤ LỤC 1: TỔNG HỢP KẾT QUẢ THAM VẤN CỘNG ĐỒNG DTTS ĐÃ THỰC HIỆN

	TT
	Huyện/xã
	Thông tin phản hồi từ người dân
	Thảo luận nhóm tập trung

	
	
	
	

	I
	Huyện Chợ Mới

	1
	Xã Yên Hân

(Hồ Khuổi Sung)
	· Diện tích BAH không đáng kể, chỉ có 6 hộ ảnh hưởng một ít đất nông nghiệp và cây cối.

· Đây là dự án an toàn đập và đảm bảo nước tưới thủy lợi cho tưới tiêu nông nghệp, là chủ trương chung của nhà nước và mục tiêu lâu dài nên chúng tôi hoàn toàn nhất trí và ủng hộ dự án. 

· Có một số hộ trực tiếp bị ảnh hưởng, có thể mức độ ảnh hưởng là không lớn, nếu dự án có bồi thường thì chúng tôi nhất trí, nếu không chúng tôi có thể ủng hộ dự án nếu ảnh hưởng ít không đáng kể. 

· Thực hiện dự án nhanh, đúng tiến độ. Lựa chọn thời gian thi công cho phù hợp, hạn chế cắt nước ảnh hưởng tới mùa vụ của người dân, nhà thầu thi công cần có giám sát để đảm bảo chất lượng công trình và tránh làm ảnh hưởng tới môi trường, và những ảnh hưởng phát sinh khác.

· Tất cả các hộ mong muốn TDA sớm được triển khai xây dựng để kịp phục vụ cho sản xuất được tốt hơn.
	· Người dân chúng tôi ủng hộ việc xây dựng công trình hồ Khuổi Sung này, hiện nay công trình đã xuống cấp rất nhiều, phía hạ lưu xảy ra hiện tượng thẩm thấu dẫn đến việc tích nước trong hồ giảm đi đáng kể.
· Dự án cần đảm bảo đúng tiến độ  và chất lượng công trình. Đây là dự án phục vụ chính cho bà con sản xuất nông nghiệp do vậy công trình cần triển khai nhanh.

· Khi triển khai thi công xây dựng, dự án cần ưu tiên sử dụng lao động địa phương, giúp bà con có thêm thu nhập lúc nhàn rỗi và giảm nghèo.

· Nếu có thu hồi đất đề nghị dự án bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

	2
	Xã Yên Hân

(Hồ Khuổi Dầy)
	· Bà con rất phấn khởi khi được Đảng và nhà nước đầu tư xây dựng công trình hồ Khuổi Dầy.

· Hiện tại công trình đã xuống cấp nghiêm trọng, nước thẩm thấu ra mặt đập rất nhiều dẫn đến khả năng dự trữ nước trong hồ kém. Việc tưới tiêu phục vụ cho sản xuất của bà con gặp rất nhiều khó khăn. Đề nghị dự án sớm triển khai.

· Đề nghị dự án có phương án Nâng cao cao trình của xả tràn lên khoảng 1m điều này sẽ làm tăng khả năng tích nước của hồ. hiện tại lòng hồ rất cạn do bùn đất nhiều.
· Phần hạ lưu mái đập cách mái đập khoảng 20m nền đất rất yếu dẫn đến bờ mương bị sụt lún, hiện tại xã đã gia cố tạm. Đề nghị dự án có phương án gia cố phần này để nâng cao an toàn cho công trình.
· Đề nghị khi thi công xây các nhà thầu phải tuân thủ môi trường và biện pháp thi công của dự án. Tránh dùng các xe có tải trọng lớn vận chuyển vật liệu vào công trình dẫn đến làm hỏng tuyến đường cả bà con.
· Khuyến khích nhà thầu sử dụng lao động địa phương tham gia các công việc giản đơn. Giúp bà con có thêm thu nhập. 
	· Nhất trí ủng hộ việc xây dựng dự án.

· Khu vực dự án chủ yếu là đồng bào dân tộc do vậy khi nhà thầu đến thi công cần đảm bảo an ninh trật tự và phải thông báo tiến độ thi công đến chính quyền địa phương và người dân được biết.

· Dự án cần thuê tuyển lao động địa phương tham gia xây dựng công trình, giúp người dân có thêm thu nhập, cải thiện đời sống.

· Việc xây dựng công trình cần đảm bảo dúng tiến độ. Phương án cắt nước khi thi công cần tính toán kỹ tránh thời điểm bà con chuẩn bị gieo cấy.

	3
	Xã Thanh Mai

(Hồ Khuổi Dâng) 
	Ông Lèng Văn Chương_Trưởng thôn Bản Tý
· Việc xây dựng công trình hồ chứa nước Khuổi Dâng được bà con trong thôn hoàn toàn ủng hộ và nhất trí cáo.

· Dự án cho biết khi xây dựng có múc đất đồi của hộ dân không?

· Dự án có bồi thường khi thu hồi đất của dân không?

· Dự án có làm đường vào công trình không?

· Hiện tại nhà van điều hành đã xuống cấp, khi vận hành có tiếng kêu lớn, đề nghị dự án tiến hành sửa chữa và nâng cấp khi xây dựng mới công trình

Ông Hà Đức Sơn_Phó chủ tịch UBND xã

· Việc xây dựng, sửa chữa hồ Khuổi Dâng là rất cần thiết và thiết thực, công tình phụ vụ sản xuất rất lớn, phạm vi tưới khoảng 40ha cho khoảng 6 thôn của xã. Hiện tại công trình cũng đã xuống cấp đề nghị dự án sớm triển khai

· Dự án cần khắc phục van xả do đã bị hư hỏng từ lâu đẫn đến công tác vận hành, điều tiết gặp rất nhiều khó khăn.

· Dự án cần ưu tiên sử dụng lao động địa phương trong quá trình xây dựng công trình, giúp bà con có thêm thu nhập, giảm nghèo

· Dự án sau khi xây dựng xong cần có phương án bàn giao cho đơn vị chủ quản thực hiện quản lý tốt công trình, không cho thuê thả cá vì khi bà con muốn lấy nước phục vụ sản xuất gặp rất nhiều khó khăn.


	Ông Lèng Văn Chương_Trưởng thôn Bản Tý
· Trên địa bàn thôn có 2 nhóm dân tộc là Tày và Kinh trong đó chủ yếu là dân tộc Tày chiếm khoảng 86%

· Các phong tục tập quán của người Tày giờ không còn được duy trì được nhiều, các phong tục tập quán chủ yếu theo người kinh.

· Dự án cần thông báo thông tin sớm đến người dân trước khi triển khai xây dựng dự án

· Các công nhân đến tham gia lao động cần đảm bảo an ninh và vệ sinh môi trường.

	II
	Huyện Na Rì

	4
	Xã Đổng Xá

(Hồ Mạy Đẩy)
	· Diện tích BAH không đáng kể, chỉ có 10 hộ ảnh hưởngmột ít đất nông nghiệp, đất rừng SX và cây cối, ao nuôi cá, chuồng trâu…

· Đây là dự án phục vụ cho người dân địa phương nên người dân chúng tôi hoàn toàn nhất trí và ủng hộ dự án.Mong dự án thông tin chi tiết hơn khi nhà thầu thi công như bản vẽ thiết kế để chúng tôi giám sát chất lượng cộng trình
· Đề nghị đơn vị thi công xây dựng đường vận hành vào đập tránh để đất đá tràn xuống ruộng, ao cá và cây cối của chúng tôi và dây ảnh hưởng khói, bụi môi trường…

· Có một số hộ trực tiếp bị ảnh hưởng, mong dự án có bồi thường thỏa đáng cho các ảnh hưởng như đất đất ao cá, đất rừng SX va cây cối như Keo, Mỡ…. 

· Thực hiện dự án nhanh, đúng tiến độ. Lựa chọn thời gian thi công cho phù hợp, hạn chế cắt nước ảnh hưởng tới mùa vụ của người dân, nhà thầu thi công cần có giám sát để đảm bảo chất lượng công trình và tránh làm ảnh hưởng tới môi trường, và những ảnh hưởng phát sinh khác.

· Tất cả các hộ mong muốnTDA sớm được triển khai xây dựng để kịp phục vụ cho sản xuất được tốt hơn.
	· Bà con nhân dân rất phấn khởi di được đảng và nhà nước đầu tư công trình này.

· Đề nghị dự án sớm triển khai xây dựng và đảm bảo đúng tiến thi công của dự án.

· Trong quá trình thi công dự án cần tính toán kỹ thời điểm triển khai xây dựng, tránh làm ảnh hưởng đến mùa vụ của bà con. Việc điều tiết nước cần phải thông báo cho bà con biết để kịp thời xử lý.

· Các công nhân từ nơi khác đến cần đảm an ninh trật tự, tránh làm xáo trộn đến cuộc sống của người dân. Đảm bảo an ninh trật tự và vệ sinh môi trường.

· Thôn chúng tôi chủ yếu làm nông nghiệp, cuộc sống bà con nơi đây rất khó khăn do vậy dự án nên khuyến khích sử dụng lao động địa phương tham gia các hoạt động thi công tại công trường.

· Các vấn đề về môi trường cũng cần phải lưu ý. Các xe chở vật liệu cần đảm bảo đúng tải trọng, tránh làm hỏng đường của bà con, gây mất an toàn giao thông.



	5
	Xã Liêm Thủy

(Hồ Cốc Thông)
	Ông Lường Văn Sáng_trưởng thôn Bản Cải

· Được biết dự án sẽ nâng cấp, sửa chữa hồ Cốc Thông bà con rất phấn khởi. Công trình đã xây dựng cách đây đã 10 năm do vậy việc nâng cấp hồ là cần thiết.
· Nhà van hiện tại đang để phía dưới đập, áp lực nước rất lớn đẫn đến van thường xuyên bị hư hỏng. đề dự án án có phương án thiết kế di dời van lên trên cao để giảm áp lực nước.
· Đề nghị dự án lấp ao phía dưới chân đập để đảm bảo an toàn cho công trình.
· Khi thi công đường vận hành vào hồ lưu ý hạ thấp cao trình để mặt đường bằng mặt mương, điều này giảm thiểu đất đá rơi xuống mương.
· Đường đất vào nhà 3 hộ dân vị trí đường này nằm dưới khe xả tràn của công trình, khi nước chảy tràn các hộ dân không thể đi qua tràn để vào nhà được. Đề nghị dự án đặt cống hay mố cầu đề bà con đi lại dễ dàng
	Ông Lường Văn Sáng_trưởng thôn Bản Cải

· Thôn Bản Cải chủ yếu là người đồng bào Tày và Nùng.

· Chúng tôi rất quan tâm đến dự án vì đây là dự án thiết thực giúp bà con nhân dân có nguồn nước ổn định hơn, giúp tăng năng xuất cây trồng, cải thiện điều kiện kinh tế.

· Trong quá trình triển khai xây dựng đề nghị nhà thầu và công nhân địa phương từ nơi khác đến phải đảm bảo an ninh trật tự và vệ sinh môi trường.

· Việc điều tiết nước phục vụ cho bà con sản xuất rất quan trọng, vì vậy dự án cần lưu ý vấn đề này.

· Dự án có chính sách khuyến khích nhà thầu sử dụng lao động địa phương tham gia lao động tại công trường.

	III
	Huyện Bạch Thông

	6
	Xã Sỹ Bình

(Hồ Nà Lẹng)
	· Bà con thống nhất với chủ trương xây dựng của dự án. Vì đây là dự án rất thiết thực với bà con.

· Dự án cần triển khai sớm và đúng tiến độ

· Trà xả lũ của công trình hiện tại không có nối thoát, khi mưa lớn nước chảy tràn vào ao và vườn của hộ dân. Đề nghị dự án có phương án thiết kế hệ thống thoát nước cho phù hợp. nếu được có thể đấu nối trược tiếp vào hệ thống mương tưới tiêu.

· Khu vực quanh hồ là rừng đã khoanh nuôi (giao cho bà con) do vậy khi nhà thầu đến không được sâm phạm đến rừng của người dân.

Dự án nên tuyển dụng lao động địa phương tham gia các hoạt động thi công tại công trường
	· Chúng tôi hoàn toàn nhất trí ủng hộ dự án vì đây là dự án quốc gia

· Khu vực thôn Nà Lẹng chủ yến là người đồng bào DTTs tuy nhiên đến thời điểm hiện tại các phong tục tập quán không còn được duy trì như xưa, lối sống của người đồng bào giờ  theo phong tục của người kinh là chính.

· Các nhà thầu đến thi công cần lưu ý không làm ảnh hưởng hay sáo trộn cuộc sống của người dân nơi đây.

· Việc vận chuyển vật liệu cần phải đảm bảo các yêu cầu về môi trường, không đổ vật liệu bừa bãi gây ảnh hưởng đến môi trường sống của bà con.

· Dự án nên sử dụng lao động địa phương để phát triển kinh tế và cải thiện đời sống của bà con



	u
	Huyện Chợ Đồn

	7
	Xã Nghĩa Tá

(Hồ Nà Kiến)
	· Diện tích BAH không đáng kể, chỉ có 7 hộ ảnh hưởngmột ít đất nông nghiệp, đất rừng SX và cây cối, ao nuôi cá…

· Đây là dự án an toàn đâp và đảm bảo nước tưới thủy lợi cho tưới tiêu nông nghệp, nên người dân trong thôn hoàn toàn nhất trí và ủng hộ dự án. 

· Đề nghị đơn vị thi công xây dựng đường vận hành vào đập tránh để đất đá tràn xuống ruộng, ao cá và cây cối của chúng tôi.

· Có một số hộ trực tiếp bị ảnh hưởng, mong dự án có bồi thường thỏa đáng cho các ảnh hưởng như đất đất ao cá, đát rừng SX va cây cối như Keo, Mỡ…. 

· Thực hiện dự án nhanh, đúng tiến độ. Lựa chọn thời gian thi công cho phù hợp, hạn chế cắt nước ảnh hưởng tới mùa vụ của người dân, nhà thầu thi công cần có giám sát để đảm bảo chất lượng công trình và tránh làm ảnh hưởng tới môi trường, và những ảnh hưởng phát sinh khác.

· Tất cả các hộ mong muốnTDA sớm được triển khai xây dựng để kịp phục vụ cho sản xuất được tốt hơn.
	· Khi được biết có dự án sửa chữa đập của Hồ Nà Kiến trên địa bàn của thôn, chúng tôi rất vui mừng và sẵn sàng giúp đỡ dự án hoàn thành đúng tiến độ.

· Công trình hồ Nà Kiến đã xây dựng từ lâu và đã xuống cấp, nước thẩm thấu qua thân đập rất nhiều do vậy nước tưới phục vụ cho sản xuất không đủ, nhất là vào mùa khô cạn.

· Trong quá trình thi công đề nghị các nhà thầu đến cần khai báo với chính quyền địa phương và thông báo đến thôn/bản để mọi người cùng nắm được và cùng phối hợp trong quá trình xây dựng.

· Các xe chở vật liệu cần phải đảm bảo đúng tải trọng, tránh làm ảnh hưởng đến đường đi lại của bà con, dự án chỉ sử dụng xe nhỏ để việc đi lại của bà con được thuận tiện.

· Các trường hợp có thu hồi đất của bà con nếu có đề nghị dự án bồi thường và hỗ trợ cho bà con.


PHỤ LỤC 2: CÁC MỐI QUAN TÂM CỦA CỘNG ĐỒNG BỊ ẢNH HƯỞNG VÀ CAM KẾT CỦA CHỦ CÔNG TRÌNH

	TT
	Các mối quan tâm của cộng đồng
	Cam kết của chủ công trình

	1
	Nâng cấp cơ sở hạ tầng
	 

	
	- Sửa chữa các tuyến kênh chính, kênh nhánh, bể tiên năng bị hư hỏng, chống thấm vai đập
	BQLDA tỉnh sẽ trao đổi với chính quyền địa phương, đơn vị thiết kế khi thiết kế chi tiết
Duy tu và bảo dưỡng lại các tuyến đường và các công trình công cộng khác do quá trình thi công của TDA làm ảnh hưởng

	
	-  Một số đường vào quản lý hồ cũng chính là đường dân sinh đi vào khu dân cư đầu nguồn, người dân mong muốn dự án nâng cấp con đường này
	

	
	-   Mở rộng mặt bờ đập để kết hợp giao thông đi lại cho các xóm, kết hợp quản lý hồ đập, quản lý bảo vệ rừng.
	

	2
	An toàn xã hội
	 

	
	Người dân mong muốn được tham gia vào các công việc giản đơn trong dự án, đặc biệt là công việc đảm bảo vệ sinh môi trường
	Trong quá trình xây dựng và khi hồ đi vào vận hành các hộ bị ảnh hưởng sẽ được ưu tiên để tuyển làm công nhân cho công trình

	
	Quản lý tốt công nhân của các nhà thầu thi công để không ảnh hưởng đến cộng đồng. Nhà thầu khi đến thi công phải khai báo tạm trú tạm vắng đầy đủ
	BQLDA tỉnh giám sát chặt chẽ việc thi công theo các điều khoản trong hợp đồng với nhà thầu thi công đảm bảo an ninh, an toàn xã hội khu vực dự án trong thời gian thi công

	3
	Liên quan đến các hoạt động thiết kế, thi công
	

	
	- Dự án cũng cần lưu ý thời điểm thi công cần tránh mùa vụ của bà con
	BQLDA tỉnh phối hợp với HĐBT/TTPTQĐ huyện có thông báo trước cho chính quyền địa phương và người dân vùng dự án thông qua nhiều hình thức như tổ chức họp thông báo, phát tài liệu kế hoạch triển khai, niêm yết công khai tại xã và thôn, thông báo trên loa phát thanh của xã, thôn

	
	- Đảm bảo an toàn giao thông khi các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu đất đá đổ thải. 

- Bổ sung các loại biển báo trên công trường thi công và tuyến đường vận chuyển. Sau thi công, cho lắp đặt các biển báo cấm đổ rác
	Các hoạt động thi công và vận chuyển vật liệu trong quá trình xây dựng công trình đều phải tuân thủ theo kế hoạch quản lý môi trường đã được phê duyệt

	
	-   Cấm xe quá tải trọng vào thi công. Trong quá trình thi công phải đảm bảo giao thông vì các khu vực hồ gần như chỉ có một đường đi lại duy nhất.
	

	
	Khi thi công phải đảm bảo nguồn nước tưới tiêu phục vụ sản xuất của dân. Tránh làm ảnh hưởng đến các đường ống nước sạch của dân đang sử dụng.
	

	4
	Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng
	

	
	Tài sản bị ảnh hưởng cần được bồi thường, hỗ trợ thoả đáng công khai minh bạch
	Thực hiện đúng theo kế hoạch TĐC được phê duyệt, đảm bảo các đơn giá bồi thường là theo giá thay thế, các kết quả kiểm đếm và phương án bồi thường chi tiết được niêm yết công khai tại UBND xã và thôn bản

	
	Nếu diện tích sau thu hồi còn nhỏ, khó khăn cho việc sản xuất nông nghiệp thì đề nghị thu hồi nốt phần còn lại đó.
	BQLDA tính phối hợp với HĐBT/TTPT quỹ đất huyện xác định phần đất còn lại theo đơn đề nghị của hộ dân để giải quyết theo quy định của tỉnh về định mức thu hồi nốt diện tích còn lại

	
	Di dời các hộ dân thuộc hành lang bảo vệ an toàn đập (nếu có)
	BQLDA tỉnh sẽ trao đổi với chính quyền địa phương thực hiện việc di dời theo quy định


PHỤ LỤC 3: BIÊN BẢN THAM VẤN 
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BIEN BAN HOP THAM VAN CONG DONG
'V kb hogch Phat trién Dan toc thidu s6 (EMDP)

DU AN SUA CHO'A, NANG CAO AN TOAN DAP (WB8) - TIEU DU AN SUA CHUA, NANG
'CAO AN TOAN BAP TAI TINH BAC KAN

L Tho1 gian, dia diém va tibu du én A tham vén:
1. Theigian tham vén.... ). 6. 4. 8019
2. Bla b tham vén:.., X3 ww‘ﬂui anm/& T B o0,
3 TenTéudvan.. AR

L. Thanh phin tham dy:

1.3 dién chi dhu tu - BQLDA du tur xdy dyng tinh Bic Kan

~Onga. it TP Gu........ Chire . &,ﬁfn i,

~ongms. Chirew
2.Dqi dign UBND Xa..... — ..o, e WD .
-ongma.. Jlo... YAn... Ky . Choew.....Chi. e LRIV,
~ongma. 1o PiF. ot . cnvew.. B e
~Ongea . Chew
- Ong/Ba. . Chire vy.

chirew

Chiow

& cnmmm\ PSRt E-Y

Chircw.

Chirew

4. Dai dién hd DTTS BAH va dai biéu tham dy:

= Téng s ngui tham du hop: . A7 ngusi

- Trong a6: Nam: ... 1%........ NG 3 Dan the thidu s6: .47,
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1111 Céc ndi dung phd bién thong ti

- Gi6i thidu chung v di an, cung cAp céc thong tn v dur 4n nhu muc tiu, dia
quy m8, cc théng sb Ky thuat co bin cla cac hang muc duec dbu t, chd ahu tur va
i t8i tro ngubn vén cla idu du &n sira chia, ndng cao an toan 3p (WBB) tinh Bc.
Kan):

- Ph bién thong tin vb pham vi, mizc 83, Ioai hinh anh husng dén 18 sén cda ngudi dan
b tiéu d én;

- P8 bién Khung chinh séch Tai dinh cu, Gi6i va DTTS v céc auyén oi dugr hudng.

- PhB bién thong tin v cac tac dong tim &n tich cuc, i8u cuc cd thé xdy ra trong qué.
rinh thi cng, xAy dung 861 v cong Dan oc thibu 56,

2. Cac ndi dung tham vén cong déng:

- Tham v6i chinh quyén dia phurong v cac tac dgng xa hoi tién &n cb thé xéy ra khi thi
6ng, xay dung. C4c bién phap gidm thibu téc adng, cac vén a8 vé binh déng gi, cdc
h6m DBTT (1 ngheo, phy ¥ 6o than c6 ngudi phy thudc, ho DTTS..);

- Tham vén véi chinh quyén dia phuong v chinh séch bbi thuong, hd trg, don gid quy
dinh cdatinh cho St dai,tai sn va don i thay thé cla TDA, ké hoach phyc hdi sinh
K ciia céng ddng BAH, chd trong ahém DTTS BAH;

- Thu thap céc ¥ kién khc lién quan KT-XH, van héa, méi trueng, muc ség... cla
ngud BAH, déc biét 1a nguds DTTS;

- Tham vén céc bén lién quan vé binh d3ng gi6i tai khu ve TDA, céc tac ddng tém n
6 thé anh hudng ti ngudi DTTS, déc bét 1 phu n DTTS.

- Tham vén, phéng vén trye tiép céc ho gia dinh v& nguyén vong ciia ngudi DTTS vé
‘o t4c dong xa hdi va ké hoach pht tidn DTS,

. Tém tat két qua tham vén va y kién tham dr cudc hop.

T

A b
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BIEN BAN HOP THAM VAN CONG DONG
Vb kb hogch Phat trién Dan 19c thidu s6 (EMDP)

DU AN SUZA CHUA, NANG CAO AN TOAN DAP (WB8) - TIEU DU AN SUA CHUA, NANG
'CAG AN TOAN BAP TAI TINH BAC KAN

1. Thési gian, dia diém va tiéu dy &n dugc tham vén:
1. Ther gian am vén:....AS. [ . 019
2 o admtramvin: M S8 B Do b Wi
3 TenTbuayn... M8 Sl s88 0 M A

L. Thanh phin tham dy:
1.4 dign chi ahu tr - BGLDA du tu xéy dyng tih Béc Kan
~ongma. Iy N KB . onvew... sy Mk
~Ongra E . Chirevu

2. gl cln UBND . ;
~Ong/Ba... ML MO . Chiowu... s, «c\l el

- Ongiza.. Iy ...\aw u&ﬁ Chire w. "tu\i\ R
~onga chicw
~ongma s ChiCWY
~Ongiea . Chtc vy
~Ongma. 3 . Chirevu

3.Dgi dign nhom Tw vn: o

“ongen, MDY AG..... cniows %s}m\\w. 2w
- Ong/Ba. . . Chirc vy,

-Ong/Ba......... ¥ . Chire vu.

4. Pai dign hg DTTS BAH va dai biéu tham dy:

~Thog 58 ngustham i hop: ... ngudi

~Trong d6: Nam: ... A NEE .4 Dantootubu sb:... A6
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11 Cac ngi dung phd bién théng tin:

- Giei tieu chung v ur dn, cung ch e thing th v du dn nhur muc 6, di .
Quy mo, e thong 88 k7 huat co bén cl cac hang mue Ao Ghu b, chi b r v
it r0 ngubin vén o i i s chira, ndng cao a fodn i (W) fioh Bkc
Kan);

- P bibn thong tin v pham i, mir 6, loi hinh i hring 0én tasin cla ngu din
b iy an;

- Phb bién Khung chinh ssch Téi dnh o, Gidi va DTTS va cdic quyn lo duoc hurgng;

- P8 bién thong tin v céc tac dgng tm &n tich cu, 18U cu o6 thé Xy ra trong qua
rinh thi cong, xay dung 681 v cong Dan toc thidu s6;

1.2, Cac ngi dung tham vin cong déng:

- Tham v6i chinh quyn dia phurong vé cac téc 06ng x& hé tn &n o thé xdy ra khi thi
‘obng, xay dung. Céc bién phap gidm thidu tac 6ng, céc vén a& vé binh déng g, cdc
hém DBTT (1 nghéo, phy i don than c6 ngud phy thudc, ho DTTS...)

- Tham vén v6i chinh quyén dia phuong v chinh séch bai thudng, hd trg, don g4 quy
inh cila tinh cho t da, tai sin va don g thay thé cia TDA, ké hoach phuc hii sinh
kb ca céng Gdng BAH, chitrong nhom DTTS BAH;

- Thu thap cdc ¥ kién khéc lién quan KT-XH, vén héa, md trsong, e séng... cda
nguBi BAH, 8éc biét 14 ngudi DTTS;

- Tham vén céc bén lién quan vb binh d3ng gié1 tai khu vire TDA, céc thc adng m n
5 thd dnh hudng 16 ngudi DTS, a3 biét & phy nr DTTS

- Tham vén, phéng vin tryc tiép cic hd gia dinh v& nguyén vong cila ngudi DTTS vé
‘e thc 09ng xB hoi va ké hoach phit trién DTS,

VI Tém tht két qua tham vin va § kién tham dp cuge hop
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BIEN BAN HOP THAM VAN CONG DONG
V& ké hogch Phat tribn Dan toc thidu s6 (EMDP)

DU AN SIYA CHUA, NANG CAO AN TOAN BAP (WB) - TIEU DU AN SUA CHUA, NANG
‘GAO AN TOAN BAP TAI TINH BAC KAN

1. Thei gian, dia diém va tidu dy &n dwoc tham vén:
1. Thorgan tham vé.....: 5.(%188.19, :
2 oia i ham i Thoulk. Mo, M. CRS. M1 . b a
3. TonTudy an... (3 Ch e [Se) Dang
11. Thanh phén tham dy:
1. Dai dién chil du tw - BQLDA dhu tw xdy dyng tinh Béc Kan

-Onga... Mid... doon.. Qe onvow.. Cheugli. Ldu.

- Ong/Ba. .. Chire wy.

2,091 dign UBND xai... Thowh... Mad

~onoa...... S O P OO m&
g Ly Vi Cli... onew. by M. bt
- Ong/Ba. q . Chire wy.....

- Ong/Ba. . Chirc w.

- Ong/Ba. ., Chire wy.

- Ong/Ba. Chire wy.

3.0 dign nhom Tuvin, ” P

ongma Nag.. D Gl onowe. sy Mo 1Ry
- Ong/Ba. .+ Chire wy.

~Ongres. . Chicw

4,001 dign h DTTS BAH va dai bidu tham d:

- Téng 58 ngus tham du hop: 4 4. ngudi

- Trong 66: Nam: ... 4....... N&: ... 8. Dan toc thidu sb: .. AR
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1.1 Cdc ngi dung phb bién théng tin:

- Gi6i thidu chung vé dv an, cung cép cac thdng tin v& dy &n nhu muc tiéu, dia didm,
quy mé, cc théng s6 kj thust cor ban clia céc hang muc duoe dbu t, chil au tu va
nhé t trg ngudn vén clia tiéu dy &n sira chira, nang cao an todn d3p (WBB) tinh Bdc.
Kan);

- Phd bién théng tin vé pham vi, mirc 85, loai hinh dnh hirgng dén 13 sdn cda ngudi dan
oot

- Phd bién Khung chinh sach Ti dinh cur, Gidi va DTTS va céc quyén lgi duoc hudng;

- Phd bién théng tin v& céc téc déng tiém &n tich cue, B8u cuc b thé xdy ra trong qué
trinh thi cbng, xAy dung ddi véi cdng Dan toc thiéu s6;

1.2, Céc ndi dung tham vén cong déng:

- Tham v chinh quyn dia phurong vé céc tc Gong xa hoi tin &n Go thé xy ra khi thi
cbng, xay dung. Céc bién phap gim thibu tac dong, cic vén dé vé binh ding gici, céc
o DBTT (3 rghéo,pha i ot c gt ph e, 0 DITS...):

- Tham vén vdi chinh quyén dia phuromg vé chinh sach bdi thuromg, hd tro, don gid quy
dinh cda tinh cho @4t dai, tai sén va don gia thay thé clia TDA, ké hoach phuc hdi sinh
Kb cila cong 83ng BAH, chi trong nhém DTS BAH;

- Thu thap céc § kién khic ién quan KT-XH, van héa, mdi tnromg, mirc séng... cla
ngudi BAH, ddic biét 14 ngudi DTTS;

- Tham vén céc bén lién quan v binh lng gidi tai khu vire TDA, céc tic dong tiém dn
6 thé dinh huéng 161 ngui DTS, €ac biét 14 phu nkr DTTS.

- Tham vén, phéng vin truc tiép cic ho gia dinh vé nguyén vong cia ngudi DTTS vé
‘céc téc dong xA hdi va ké hoach phat trién DTTS.

VI. Tém dlquuA tham vén va y kién tham dy cudc hop

-y kq‘“" Clitgng. - wm@&m\ bl N7

e W6y...os” CUTHARHE Y U S
fal g e SR 6 T b Ak

Age... Mo clas \df\m‘\ L ER A

-,mm Hae Qo e Ky S

PO R T AR
yL\m\ M ’rgp qmm C»& NgldL.... b,
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BIEN BAN HOP THAM VAN CONG BONG
Vb k6 hogch Phit trién Dan toc thibu s6 (EMDP)

DU AN SUA CHUA, NANG CAO AN TOAN BAP (WB8) - TIEU DU AN SUA CHUA, NANG
‘GAO AN TOAN DAP TAI TINH BAC KAN

1. Thei glan, dja didm va tiéu dy 4n dugc tham vén:

1. Thoi gian tham vén-.. 4 .| 58 flga .. AS/ L/ Reu

2. Bia ibm tham vén ‘H\ﬁ /\Tiuc% {77 i

5 TonTbu a0 O\ oy Q2 ﬁa’ﬁu\tbmn bt~
1L Thanh phin tham dy: D“f

1. Dai di¢n chil ddu tw - BALDA déu tur xdy dyng tinh Bic Kan

~ongma.. .. e Qb Chiow. Ol B

- Ong/Ba. , Chire vy.

2,041 digh UBND x&: \;& LT d:& W,

“orgh B .. o Cll SHE

orgs.. Mo, M. M. onie wm\ Hhéw,

-OngiBa ) . Chicwy...
-Ongies. Chirew.
- Ong/Ba. + Chire vy.
-Ong/Ba. .+ Chire vy.

5.6l dién ahom T vin:
~Ongma. Mg A Qo O *Ma‘ Waty... 30y
~ongrea . Chicw,

- Ong/Ba. . Chire wy.

4.0yl dién b3 DTTS BAH va di bidu tham dur:

- Téng s8 nqusitham dir hop: A..... nguéi

~Trong d6: Nam: .. AS....... Nie A........Dan e thidu sb: . F.
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11 Céc ngi dung phé bién thong tin:

- Gidi thieu chung vé du an, cung cdp cAc théng tin vé iy dn nhu muc sy, dia didm,
quy b, céc théng s k§ thuat co bén cla céc hang muc duoc ddu t, chd 6bu t va
ha taitro ngubn vén cla ti8u d &n sira chia, ndng cao an toan d3p (WBB) tith B
Kan);

- P bién théng tin vb pham vi, moc 80, loai hi
b6 tiu dy an;

hugng dén ta san cla ngudi dan

P bién Knung chinh ssch Taidinh o, Gi6iva DTTS va odc quybn i s huéng:

Phd b theng tin vé céc téc aéng tiém 4 tich cur, tiéu e cb thé xdy ra trong qué
rinh hi cang, xay dung A81 1 cong Dan toc thidu sb;

2. Cac nol dung tham vin cong ddng:

= Tham vsi chinh quyén dia phurong v& céc téc dong xa hoi tin &n c6 thé xy ra khi thi
Bng, xby dumg. Cc bién phép gidm thidu tic dong, cdc vén 6 v binh adng gt cdo
hm DBTT (g nghéo. phu i dom than cb ngusi phu thu, hd DTTS...);

- Tham vin véi chinh quyén dja phurong v chinh sdch b thuong, hd to, don gi quy
@ioh clia tinh cho 6kt dal 8 sén va don i thay thé cia TDA, ké hosch phuc hdi sinh
6 cla cong 6dng BAH, chi trong nhom DTS BAH;

- Thu thap cdo y kién khc In quan KT-XH, van héa, mdi tnség, mirc séng... cia
ngudi BAH, G biét 4 nguds DTTS;

- Tham vén c4c bén fién quan vé binh aing g1 ta khu vy TDA, cdc téc aong tdm dn
6 thé dnh hdng 61 nguoi DTTS, aac bist 4 phu n DTS

~ Tham vin, phéng vén tc tiép céc ho gia dinh v nguyén vong cda ngudi DTTS vb
o t3c.60ng xa 11 va ké hoach phat trién DITS.

VI Tom tit kit qua tham vén va § kién tham dy cuge hop.
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PHỤ LỤC 4: MỘT SỐ HÌNH ẢNH THAM VẤN VÀ KHẢO SÁT HIỆN TRƯỜNG

	Một số hình ảnh làm việc và tham vấn chính quyền địa phương
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	Tham vấn và làm việc với chính quyền địa phương xã Yên Hân, huyện Chợ Mới
	Tham vấn và làm việc với chính quyền địa phương xã Nghĩa Tá huyện Chợ Đồn
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	Tham vấn và làm việc với chính quyền địa phương xã Đổng Xá, huyện Na Rì
	Làm việc với cán bộ địa chính xã Đổng Xá huyện Na Rì

	Một số hình ảnh tham vấn cộng đồng hộ dân khu vực dự án
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	Họp tham vấn cộng đồng xã Nghĩa Tá, huyện Chợ Đồn
	Họp tham vấn cộng đồng xã Yên Hân, huyện Chợ Mới
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	Họp tham vấn cộng đồng công trình hồ Cốc Thông xã Liêm Thủy, huyện Na Rì
	Họp tham vấn cộng đồng công trình hồ Khuổi Dầy xã Yên Hân, huyện Chợ Mới
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	Họp tham vấn cộng đồng công trình hồ Khuổi Dâng,  xã Thanh Mai, huyện Chợ Mới
	Họp tham vấn cộng đồng công trình hồ Nà Lẹng,  xã Sỹ Bình, huyện Bạch Thông

	Một số hình ảnh khảo sát hiện trường công trình
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	Hình ảnh Hồ Khuổi Sung, xã Yên Hân, huyện Chợ Mới
	Hình ảnh Hồ Nà Kiến, xã Nghĩa Tá, huyện Chợ Đồn
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	Hình ảnh Hồ Mạy Đảy, xã Đổng Xá, huyện Na Rì
	Hình ảnh Hồ Khuổi Dầy, xã Yên Hân, huyện Chợ Mới
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	Hình ảnh Hồ Khuổi Dâng, xã Thanh Mai, huyện Chợ Mới
	Hình ảnh Hồ Cốc Thông, xã Liêm Thủy, huyện Na Rì
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	Hình ảnh Hồ Nà Lẹng, xã Sỹ Bình, huyện Bạch Thông
	Hình ảnh Van điều tiết công trình Hồ Nà Lẹng, xã Sỹ BÌnh, huyện Bạch Thông
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Bắc Kạn, tháng 10 năm 2019
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Tháng 05 năm 2017











� Trong 41 hộ BAH có 10 hộ bị ảnh hưởng 2 loại đất, 2 hộ BAH 3 loại đất.





� Trong 41 hộ BAH có 10 hộ bị ảnh hưởng 2 loại đất, 2 hộ BAH 3 loại đất.
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